
ỦY BAN NHÂN DÂN 

ĐẶC KHU CÁT HẢI 

Số:        /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cát Hải, ngày        tháng 11 năm 2025 
 

 

BÁO CÁO 

Tự đánh giá chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 

 
  

Thực hiện Công văn số 9026/SNV-CCHC&PC ngày 06/11/2025 của Sở Nội 

vụ thành phố về việc triển khai đánh giá chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính 

năm 2025 của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; Ủy 

ban nhân dân đặc khu Cát Hải báo cáo kết quả tự đánh giá chấm điểm chỉ số cải 

cách hành chính năm 2025 như sau: 

 1. Tổng điểm tối đa với các nội dung đánh giá: 65 điểm. 

 2. Điểm tự đánh giá: 64,36/65 điểm. 

(Bảng tự chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính gửi kèm) 

 Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Hội 

đồng thẩm định Chỉ số CCHC của thành phố. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND đặc khu; 

- CT, các PCT UBND đặc khu; 

- C,PVP HĐND và UBND đặc khu; 

- Phòng Văn hóa Xã hội đặc khu; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Viết Điện 
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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Đơn vị: Đặc khu Cát Hải 

Ngày 21 tháng 11 năm 2025 

 

 

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu 

chí thành phần 

Điểm tối 

đa 

Tự đánh 

giá 
Tài liệu kiểm chứng/Giải trình 

1. CÔNG TÁC CHỈ 

ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 
10.5 10.5 

 

1.1. Thực hiện Kế hoạch 

cải cách hành chính 

(CCHC) 

1.5 1.5 

 

 1.1.1. Ban hành Kế hoạch 

CCHC 
0.2 0.2 

Giải trình: 

 - Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 30/7/2025 về việc Cải cách hành chính đặc 

khu Cát Hải 6 tháng cuối năm 2025 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Ke hoach CCHC 6 thang cuoi 2025 _1_.signed.pdf 

 1.1.2. Nội dung Kế hoạch 0.3 0.3 

Giải trình: 

 - Xác định đầy đủ các nhiệm vụ cải cách hành chính  - 7/7  nhiệm vụ  cải cách 

hành chính; - Có 21 nội dung Danh mục nhiệm vụ cụ thể gửi kèm theo Kế hoạch 

. 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Ke hoach CCHC 6 thang cuoi 2025 _1_.signed.pdf 

 1.1.3. Mức độ hoàn thành 

Kế hoạch CCHC 
1 1 

Giải trình: 

 - 21/21 nhiệm vụ hoàn thành ; có danh mục 21 nhiệm vụ đã hoàn thành cụ thể 

gửi kèm. còn Báo cáo định kỳ cải cách hành chính đính kèm danh mục nhiệm vụ 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/6fe9e9e637505f990f66f79d08a2189cc557136e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/04f0292e0a1ddf91a8d4741c1922fe301cee64e6.pdf


3 
 

 
 
 

đến trước 10/12/2025 sẽ ban hành . 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Ke hoach CCHC 6 thang cuoi 2025 _1_.signed.pdf 

-CV dieu chinh noi dung nhiem vu tai KH CCHC nam 2025.signed.pdf 

-DANH MỤC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CCHC.doc 

1.2. Thực hiện chế độ báo 

cáo về một số nội dung 

công tác CCHC 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Báo cáo số 104/BC-UBND ngày 5/9/2025 kết quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính quý 3 năm 2025 Còn 01 định kỳ  báo cáo tổng kết CCHC năm 2025  

trước ngày 10/12/2025 

Tài liệu kiểm chứng: 

-BC CCHC quy 3.signed.pdf 

1.3. Tuyên truyền CCHC 2 2 

Giải trình: 

 - Các bài viết tuyên truyền CCHC trên nền tảng MXH Facebook: 

https://www.facebook.com/share/v/1ZPBFXJcQh/ 

https://www.facebook.com/share/p/1N1tG9XQ6i/ 

https://www.facebook.com/share/p/1DgX8ot8f2/ 

Tài liệu kiểm chứng: 

-TB-y kien chi dao cua CT tai HN CCHC 21.10.signed.pdf 

-TBĐU cải cách HC- Bộ chỉ số 766 (16-10-2025) CVP_dadongdau.pdf 

-1.3 Tuyen truyen CCHC.zip 

-1.3.3 đang tai thong tin CCHC tren cong.docx 

-1.3.2 Đang tai thong tin CCHC tren fb.docx 

-GM Hop giao bao cong tac cai cach hanh chinh.signed.pdf 

-GM-21.11.Hop giao bao cong tac cai cach hanh chinh.signed (1).pdf 

1.4. Sáng kiến, giải pháp 2.5 2.5 Giải trình: 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/41bca3608200efb024f27157ff679d1305965ad7.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/3e5d8272ccac70d6ab95b73b43a1e5e283698634.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/12/aa2b51c74665fe8e89c7f799b9a840eb73a4be7b.doc
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/faedc712c6ef89e8de4035a9c80f570d3c5097d3.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/1322ce94a51056c2f7d6aa982b914cb970aa526b.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/64e7d345fbe5c39eb60413520184fec878e0ae62.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/d1334fc5569aa77e8d4226b2a2006834dde6e000.zip
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/1b352d2b38f906261b80d58cd54344374e2cac93.docx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/7ea989775bf4c621c58960022424f7dab3366e0e.docx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/87ae8846453ac0da547e2172284b41a1399bc006.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/95c60ed2b8e1f3b1377d03a5569cb1cfe27b2052.pdf
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trong thực hiện CCHC  - Quyết định công nhận sáng kiến cấp thành phố đang chờ Hội đồng xét công 

nhận cấp thành phố 

Tài liệu kiểm chứng: 

-QD 1456.UBND.signed.pdf 

-Bản mô tả sáng kiến (Duy, Tuyến).pdf 

-BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN (Hưng, Dũng).pdf 

-Bản mô tả sáng kiến (Lương Hồng Chung + Vũ Thị Lan Hương).pdf 

-Bản mô tả sáng kiến (Hoàng Quốc Chính và Phạm Thu Hiền).pdf 

-Ban sang kien (Thúy + Thanh).pdf 

-B1. CV gui So KHCN de nghi cong nhan SK cap thanh pho..signed.pdf 

1.5. Những giải pháp về 

chỉ đạo, điều hành của 

lãnh đạo đơn vị trong thực 

hiện CCHC 

0.5 0.5 

 

          1.5.1. Thực hiện 

biểu dương, khen thưởng 

hàng năm hoặc xử lý kỷ 

luật, phê bình cán bộ, 

công chức, đơn vị trực 

thuộc trong thực hiện 

công tác CCHC của đơn 

vị theo các quy định hiện 

hành 

0.25 0.25 

Giải trình: 

 - 1. Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 11/11/2025 tổ chức Hội nghị tổng kết 

công tác cải cách hành chính năm 2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2026. 2. 

Thông báo số 370/TB-UBND  kết luận của đồng chí Phan Viết Điện - Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân đặc khu tại hội nghị giao ban chuyên đề công tác cải cách hành 

chính. 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Kh tong ket CCHC 2025 _1_.signed.pdf 

-TB-y kien chi dao cua CT tai HN CCHC 21.10.signed (1).pdf 

-TBĐU cải cách HC- Bộ chỉ số 766 (16-10-2025) CVP_dadongdau.pdf 

          1.5.2. Gắn kết quả 

thực hiện công tác CCHC 
0.25 0.25 

Giải trình: 

 - 1. Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 26/8/2025 phát động phong trào thi đua 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/a9ff196984e6140a2db2a5022ef0c17c007fe8dc.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/60fba9dfe1bc2c66ed8be64a45e112d2eab50bb0.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/1620bbd98f587bff286f75532743a2db0b1ef337.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/9aec6b9ddf83b562d8cf480f4c5f3bd861e3d605.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/6c8446bf7b717025f4e4573e62e1d33c27edee45.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/64db2c28ee68390ff2c6edd28dc103564e554c60.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/c25e3aa8a6f97e0bc6465d03be6ccf1ba149ff80.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/3aa6f9626e8d407a3c132620cb02ef25144c014a.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/89a3365e45cf7809abd0a8be290176a013d5c949.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/0bbc946317e16add41c8fcef30fae4b8d1c3fdbc.pdf
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với thi đua khen thưởng Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn đặc khu Cát Hải năm 2025. 2. Chờ 

Báo cáo tổng kết  10/12/2025 sẽ ban hành Quyết định khen thưởng 

Tài liệu kiểm chứng: 

-KH  phat dong thi dua CCHC nam 2025.signed.pdf 

-TB-y kien chi dao cua CT tai HN CCHC 21.10.signed.pdf 

-TBĐU cải cách HC- Bộ chỉ số 766 (16-10-2025) CVP_dadongdau.pdf 

1.6. Giải quyết đơn khiếu 

nại, tố cáo thuộc thẩm 

quyền hoặc được UBND 

thành phố giao (đối với 

đơn vị trong thời gian giải 

quyết) 

1 1 

 

          1.6.1. Giải quyết 

đơn khiếu nại, tố cáo 

thuộc thẩm quyền đảm 

bảo đúng thẩm quyền, 

chất lượng, thời gian quy 

định 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Trong năm 2025 có phát sinh 02 đơn khiếu nại nhưng không đủ điều kiện thụ 

lý do đối tượng khiếu nại không phải quyết định hành chính, hành vi hành chính; 

đã ban hành Thông báo không thụ lý khiếu nại 

Tài liệu kiểm chứng: 

-4. TB khong thu ly KN - Huyen.signed.pdf 

-TB 06_0001.signed.pdf 

          1.6.2. Văn bản chỉ 

đạo, theo dõi, đon đốc 

việc thực hiện Quyết định 

giải quyết khiếu nại, Kết 

luận nội dung tố cáo 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Trong năm 2025 không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền phải 

theo dõi, đôn đốc giải quyết 

1.7. Thực hiện trách 

nhiệm tiếp công dân của 
1 1 

 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/caf996aa659a98ad12337dd614b6c6dd18650183.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/646fbbb0e65fb1c2a0ee166340229fb945dda1a1.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/29d0d2fe7a376623d8183f85abacd3a0a28f906e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/f40471d99e7c97050a394a2f666c7f4f283fa840.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/7bb09f2b7491d455306a5ea0ae0b520593445946.pdf
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người đứng đầu 

          1.7.1. Nội quy, quy 

chế, thông báo lịch tiếp 

công dân định kỳ của Chủ 

tịch UBND quận, huyện 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Đã ban hành đầy đủ 

Tài liệu kiểm chứng: 

-QD. 171. UBND_Phân công TCD.pdf 

-QD 173. UBND_Nội quy TCD.pdf 

-QD 172. UBND_Quy chế TCD.pdf 

-TB 11. UBND đặc khu_Lịch TCD định kỳ năm 2025.pdf 

-Hình ảnh Nội quy TCD.jpg 

-Hình ảnh Lịch TCD năm 2025.jpg 

-Hình ảnh phòng TCD.jpg 

-Danh mục đường link công khai công tác tiếp công dân.docx 

-Báo cáo TCD tháng.rar 

-1. Cat Hai - BC KNTC nam 2025 _so lieu tu 01.7_.signed.pdf 

-1. Cat Hai - BC KNTC Quy III va 9th.2025.signed.pdf 

-CV TCD định kỳ.rar 

-Thông báo TCD định kỳ.rar 

          1.7.2. Thực hiện 

tiếp công dân định kỳ, đột 

xuất của Chủ tịch UBND 

cấp huyện, cấp xã 

0.5 0.5 

 

               1.7.2.1. Thực 

hiện tiếp công dân định 

kỳ, đột xuất theo quy định 

0.25 0.25 

Giải trình: 

 - Đã ban hành đẩy đủ văn bản chuẩn bị tiếp công dân định kỳ; Thông báo kết 

quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch 

Tài liệu kiểm chứng: 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/4e55aa02183e603a6950db20d094c7f94795f3c3.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/490fef3c2781333eef65196fe8c67ce74a0bc0a2.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/ffa0fd91deeadeccfe77aa66262a72e401d3bbd7.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/cd57f0d6a0bcd8b1fa00bbf9fa4d8463abaf665b.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/ec2532888aea0f97c30ce7177536611e5fb8dbcd.jpg
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/73f5906ef377096d78806ceaec842d6ec1665ca4.jpg
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/0add3de56aaae05e1477b19b4fd8d0668b2d8608.jpg
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/5379cecab8e2b7dad99ba52044abc3722ceb5358.docx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/e43e6fa6b8e45436a7612f7a5e8a0958e5ff1c1a.rar
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/cceac3e23e74460fc02b9fb489ad0c3790cfb604.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/7ff87fd755bbbbb25081c1f36c2564e813944730.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/648c3dc86b62efc1ea4cc662cd802e4dace919b5.rar
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/76346bed3d16d02f707fbe3461b4cc75dc3469d8.rar
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-CV chuẩn bị; TB kết quả TCD.rar 

               1.7.2.2. Ban 

hành văn bản chỉ đạo sau 

tiếp công dân 

0.25 0.25 

Giải trình: 

 - Đã ban hành văn bản xử lý sau tiếp công dân (đối với trường hợp có phát sinh 

tiếp CD định kỳ) 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Công ty Việt Thành Hưng.pdf 

-Bùi Trắc Bỉ.pdf 

-CV chuyen ho so ong Vu Van Chuc.signed.pdf 

1.8. Đối thoại của lãnh 

đạo xã, phường, đặc khu 

với người dân, doanh 

nghiệp 

1.5 1.5 

 

          1.8.1. Đối thoại của 

lãnh đạo xã, phường, đặc 

khu với người dân, doanh 

nghiệp 

1 1 

Giải trình: 

 - Trong năm 2025 đã ban hành đầy đủ Kế hoạch, giấy mời, văn bản chỉ đạo giải 

quyết những kiến nghị của doanh nghiệp 

Tài liệu kiểm chứng: 

-GM Tiep xuc nhan ngay DNDN _09.10.2025_.signed.pdf 

-CV- Chuan bi doi thoai doanh nghiep quy I nam 2025.signed.pdf 

-KH- Doi thoai DN nam 2025.signed.pdf 

-GM -Tong ket cong tac du lich 2024 _06.3.2025_.signed.pdf 

-CV- Chuan bi doi thoai doanh nghiep T11 nam 2025.signed.pdf 

          1.8.2. Mức độ xử lý 

đề xuất, kiến nghị của 

người dân, doanh nghiệp 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Báo cáo kết quả tổ chức đối thoại giữa chính quyền địa phương với doanh 

nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh năm 2025 

Tài liệu kiểm chứng: 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/996ee11b15dea0292e8a842c62feaa688a16d032.rar
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/1f926de10f572e14c7798131e0e3131e125d4233.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/27e1e6cb1252aae0531b528db90d188092cd8202.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/1934f5494e4479c1219ed9544a95273873d44a45.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/618a93ad3ca337afa4231a9b8334253755514a56.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/2c31f78700f9714d5faeb172e82957256a0424af.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/bbfa729ced92ccae059ae947a48645091c21c17d.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/40280c51b85987b5a57b2a611d639c3cfa250c5c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/849160fa12b612266c3c86021824ebbac9667a14.pdf
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-Bao cao doi thoai doanh nghiep 2025.signed.pdf 

-Bao cao doi thoai doanh nghiep 2025 _ thang 11_.signed.pdf 

2. CẢI CÁCH THỂ 

CHẾ 
3.5 3.5 

 

2.1. Xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật 

(VBQPPL) 

1.5 1.5 

 

          2.1.1. Ban hành đầy 

đủ các văn bản QPPL 

được Luật, Nghị quyết của 

Quốc hội giao đúng quy 

định 

1 1 

Giải trình: 

 - Ban hành 07 văn bản quy phạm pháp luật 

Tài liệu kiểm chứng: 

-QĐ 05.2025 Quyet dinh quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to 

chuc Phong Kinh te  04.8.signed.pdf 

-QĐ 04.2025 Quy dinh chuc nang, nhiem vu Phong Van hoa - Xa hoi.signed.pdf 

-QĐ 03.2025 Quyet dinh ban hanh Quy dinh chuc nang nhiem vu BQL vinh 

_chuan_.signed.pdf 

-QD 02.2025 quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm phục vụ hành chính 

công.pdf 

-QD 01.2025 quy dinh chuc nang, nhiem vu Van phong HDND - 

UBND_0001.signed.pdf 

-QD 06.2025. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA.pdf 

-QD 07.2025 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Văn hóa 

TTTT.pdf 

-CV 1798_0001.pdf 

          2.1.2. Tham gia xây 

dựng VBQPPL của 
0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Đã tham gia đầy đủ, đúng hạn các văn bản xin ý kiến dự thảo văn bản QPPL 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/340f46599ac00097a100d1b3db5761cea836ef81.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/a3179852bda65d4b691a09d599754149058f7cfd.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/cbd1b7903db8128423db2740e1b64d29f296725b.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/cbd1b7903db8128423db2740e1b64d29f296725b.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/e63ceadb0d9c8a6e649e10a0b7f24715f7171bee.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/18ed902a54676f0395e01fb400f2d1396530d8a5.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/18ed902a54676f0395e01fb400f2d1396530d8a5.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/ae9953f20e3f41dd7b62017f3f02efd1af9b79b1.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/ae9953f20e3f41dd7b62017f3f02efd1af9b79b1.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/25c78ca2687819f08c841b5bde5d9d7de33b5574.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/25c78ca2687819f08c841b5bde5d9d7de33b5574.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/83a859301b5d8b954b5d5148ac32a428d98b7eb7.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/8bf3fe5e172053e6cd285cb5d7798d52c1143985.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/8bf3fe5e172053e6cd285cb5d7798d52c1143985.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/1163957554e54a829f931475df3d40c166d5fd28.pdf
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UBND thành phố của UBND, Chủ tịch UBND thành phố theo yêu cầu của cấp trên 

Tài liệu kiểm chứng: 

-TỔNG HỢP THAM GIA Ý KIẾN (đính lên hệ thống) 20.11.2025.docx 

-2219.pdf 

-234.pdf 

-195.pdf 

-217.pdf 

-286.pdf 

-272.pdf 

-295.pdf 

-387.pdf 

-149.pdf 

-403.pdf 

-388.pdf 

-489.pdf 

-240.pdf 

-552.pdf 

-589.pdf 

-596.pdf 

-325.pdf 

-659.pdf 

-675.pdf 

-735.pdf 

-867.pdf 

-929.pdf 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/05f3b569139a6040650437b92b04fffbd5462106.docx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/9af8f69d0afd37aa03e5ede144a18541363427c4.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/c950ab8efe2e22295cd42d33225af680d5e274f5.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/1bc5979ec0fc647d83c35eb013c402327c325913.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/c960ef455df4011d994e822fef896fa1b7bd1983.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/c597f6fffc106d0d4b1427e3f21fa23556a32b8c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/ff04e0a1dde8fe9295622f8a9ae90f969bf10868.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/8e7d4001702883659c98b2702a45e5fee350496b.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/428d4f6bdf5d9572b7f6c000185e001de4995f70.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/e99f915823fc1084f3588ab8a0e4f67324aaa421.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/7691a73edca9914b383ac9650ab8ba6e9a72d04a.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/8efbe2ad111a750d1bb3057bf88d98c384d314c8.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/56a0ca936374f88ff963517fc91f5a0a8cb059e2.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/1164cca733aaea51327b80215c0c127c334ff5b5.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/2e79a940f04ec3f75e090247ca41c63c90557659.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/662ea2af3f505266c45bbecdc5be0f006da902fd.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/d6f0c33bfef1f5023695f6ba95c2bd99bc6980c5.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/f8ae3558823c32f2579b2cc051d22da98a174bd3.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/b503185c25664f0ba01df6241c8ae2a1132d40e1.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/d2b03f5bade8e3c5fdd1761c48c078af551f760b.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/287c4826ca634e837c2c7b9239c1e68d70c5183d.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/612340d6a8a73a56e1d6e9fbe03d5d311495f489.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/7a497b893ef323d3b0ddea520553f8cbf8f7159e.pdf
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-943.pdf 

-597.pdf 

-973.pdf 

-1040.pdf 

-1054.pdf 

-836.pdf 

-507.pdf 

-1145.pdf 

-1155.pdf 

-1157.pdf 

-1239.pdf 

-1306.pdf 

-1354.pdf 

-1135.pdf 

-1398.pdf 

-1158.pdf 

-1403.pdf 

-1410.pdf 

-1456.pdf 

-1464.pdf 

-1489.pdf 

-1490.pdf 

-1190.pdf 

-1624.pdf 

-1412.pdf 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/49cd8a4e09c26279e45ce6721a1cc84917f76fc4.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/f61fa1f84444642d2a68c8a46a0d9def6da68790.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/ad13fadb2d5db08e5c1cfe0e708cb715fa513d4e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/e3ae00011400724d7a98f7f9202741fc7590afeb.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/2c0bf1bd6d22b0ba4bbbe92a9f3da4540563b9d3.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/80336cf8da418b03ef4437098cd25aaeaee0513f.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/f97af493fa5ccbe95d686ea9d4f879227969edb3.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/1dbba23882386635f11b7987f4591c810b9c34cf.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/af97acc2c0598e1017bdd1a73ab1fa480879cdf4.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/8e16d4a85d19f89894ac63a89d24014bc14f6db9.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/506331da99486eacf169f6c86fce6a5921dbfaf7.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/3307eedabb39cd0d0e967111b0216b904968fa82.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/3c0f919c1b38c9cb31620209576c0bf9d2c6a69c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/8d1d21397d6a9fe3dcabaa5dccaf52f926d79244.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/7d4f81084c1ea4e6375b04e51c0889ab2ae2deba.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/1b1a8c9cd1e3485f20f9e659e6b57b2b7ff6d150.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/0536b1bbcab3c79fabe9cabfa518af6e1e5bae30.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/336b1daa31aa3ae7d7a811d59982832e43609526.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/29dc5d17d7ff02d28757febb8be46c9389b88fe7.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/ed95f120362dbdc82780a5e12c80e51e6671b8cd.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/f6c8c90e9f63f2b42df01daaab5cf4e0b363c03c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/977db3b6cdc41a9b7613bcc74f4ff7f297b567b5.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/90d163d8e985961e3512d4fcef04c22d1d0ce3fe.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/bc3bd089e8f37d95fcb3c31f905900ab9e6ffdd0.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/f8160af1d5f71ece617058afef78b994989fb3bf.pdf
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-1672.pdf 

-1457.pdf 

-1686.pdf 

-1776.pdf 

-1930.pdf 

-1868.pdf 

-1812.pdf 

-1994.pdf 

-1936.pdf 

-1996.pdf 

-1878.pdf 

-1744.pdf 

-2158.pdf 

-2223 Tham gia y kien Quy che kiem ke khi nha kinh.signed.pdf 

-2225.pdf 

-2154.pdf 

-CV 2231 Tham gia ý kien Du thao QD ha tang ky thuat do thi - T11.signed.pdf 

-18.pdf 

-11.pdf 

-380.pdf 

-363.pdf 

-457.pdf 

-42.pdf 

-486.pdf 

-627.pdf 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/289494d0a11ab6bc55127ed4c51cd242a43e0622.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/b3486b75008c9157b94b76a7bf55471691345061.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/9418f35c882cd0d42e36fc78b6c156c789a6311c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/93aa98e73e30d03270fcd000d07308864d8820a2.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/8ef639e7e5c8346354361f5ddd277d9c7bbeb9d5.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/7cf889813a9de6d001438c335ebd73d3dd39c4a8.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/e014ef7fba8ccc11b8200634ed1e4be0e77752ba.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/9bc13574b12a7157272483385ae5ef02875063f4.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/1ef56364c382445f6d7e246cf82d5220a5634389.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/7b9c18091618fe805bf4c9c5ffe9ed16b572ed53.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/6bb7f360d47f7b8bad549ab01a2d365eadf61693.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/9cc147828188eb3e5b54e16e3af6276e47d83bc2.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/b91b81db9a1987df762a359caac4499d86346242.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/8da4375900bda7658683524a731b43761570143c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/874977a861b7590390b3c711fcb50ea0f583526f.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/93bf9aab1ebcb993320730bc0d92a25bc006ff5e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/1558f6e9ccbcffe42e6551b71f308acf4a5d8060.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/4525d1e4d650e0bf1947bc2a9889c3b77c9dbd81.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/dee182b2a965f9d48197115631cfe7fd90f12983.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/893190fbd3571756ec5468ecdd4cda72d35dea73.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/bf79751428eb45feae00f4aaa08b2b887fe15085.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/fb4bac5e9a60359363ea28e896f8921a88c67d58.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/bbe10d59c4118509af192576bfd291e8e8af382d.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/1b5fea7d5d4519f16bc61ea8a207712cb813c7b5.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/d1694b95dec832eda3444456585bfce23074abf1.pdf
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-677.pdf 

-643.pdf 

-664.pdf 

-305.pdf 

-686.pdf 

-300.pdf 

-687.pdf 

-731.pdf 

-727.pdf 

-812.pdf 

-751.pdf 

-1478.pdf 

-1360.pdf 

-1221.pdf 

-1926.pdf 

-2087.pdf 

-1565.pdf 

-CV 1300.pdf 

-813.pdf 

-585.pdf 

-1266.pdf 

-580.pdf 

-1344.pdf 

-565.pdf 

-1050.pdf 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/bf03ae4c8945279a1144cf8e1843a082126c8dc2.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/16721512fe3dbd7bbea58fbc5a5d37460a020b1f.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/ec522c5dd6d5432c11207f8b8788c8ecac096542.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/8a5f709d9a0e15c90e2a3dbd1a01cf078040798f.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/cc5f7b1833bac2706644733658f45bc6bd2e26e8.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/b1d4a25380614ee8afa95289c3cb6ff92762fdb2.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/0a40e6b00e1d4e5a3f07a0b541a6243adbc6ead4.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/075702eb9b3f14155cb8ec79a11fc4473c3667ef.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/afce06a424ee7f2fc41159307ee9a9ee586b4740.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/b8bab6de569c0b3cd7deccb716b26bfca62de4e1.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/f80b299a0b9d7af240f44a37bc81bdbc293a7f86.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/3b9aff4f1333ddc60d355a6599a1a103b78ffc8b.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/c81863d725958971eae1c81477473f1a17089dc4.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/76ba0a2054be1552381d4623f4ebbd7f49eac972.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/a25ade6a8d3a06d1e43615c9ea9465ad5e0eaed6.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/ae3462a6cfa49a07dd0d69c0c36028503289f1a3.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/707e507b8f9393f76bc81131318ddaa04f7cd083.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/3c06d7c834c1deb2ec197a9848b0e771550c49a7.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/845452a6196d91ae46e4ffac0777e8d15a012d6d.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/262aacf859c2582d54abe8949a0eb75d3f125e42.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/af5393c229336e77dba03890b38be6091a32ecac.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/a17238b351c8db73a344b1d407f3ca9ac6843749.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/c5cc408019d374c2503a00340ae83ed33398cc07.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/a8b1b1c3e2bdbac1dc325fbb918433ef11735f8e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/21395ddff915bccb98914323138726916e8de5b6.pdf
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-1386.pdf 

-1699.pdf 

-1377.pdf 

2.2. Rà soát, hệ thống hóa 

văn bản QPPL 
0.5 0.5 

 

          2.2.1. Rà soát, hệ 

thống hóa và báo cáo kết 

quả, kiến nghị xử lý văn 

bản 

0.25 0.25 

Giải trình: 

 - Đã ban hành kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thành báo cáo 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Ke hoach ra soat van ban QPPL nam 2025.signed.pdf 

-CV 103 Ve viec huong dan nghiep vu ra soat van ban QPPL _ban trinh 

ky_.signed.pdf 

-CV 1759 đề nghị xử lý văn bản QPPL.pdf 

-DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO UBND ĐẶC KHU BAN HÀNH.doc 

-DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO UBND HUYỆN CŨ BAN HÀNH.docx 

-Bao cao ket qua kiểm tra, ra soat van ban 2025 _ban trinh ky_.signed.pdf 

          2.2.2. Xử lý văn bản 

sau rà soát 
0.25 0.25 

Giải trình: 

 - - Rà soát 02 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành 

hết hiệu lực thi hành năm 2024 và ban Quyết định công bố danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành năm 2024. - Rà soát 12 văn bản do Ủy 

ban nhân dân huyện cũ ban hành và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý. Kết 

quả rà soát đã được Sở Tư pháp tổng hợp, đề xuất phương án xử lý và được 

UBND thành phố chấp thuận 

Tài liệu kiểm chứng: 

-CV 1759 đề nghị xử lý văn bản QPPL.pdf 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/533da516fbca5c29749b06c17e34d3c9bb8c2803.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/af7f0d7ccdabf136cc3376acbea3d06057a6e419.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/b7ea9dbc595ff11e55461c632b3fa1ec5c8a7683.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/dec07bcf405ed311477cacf20f10349a3ead8e40.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/035c55ff7fa685290a2cbd74ffbc650d81452731.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/035c55ff7fa685290a2cbd74ffbc650d81452731.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/f069c3df9fa832fe512a16e84e47b22f878135ef.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/f96ac03cff885f49e90133dab67d5c2028d43b85.doc
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/76837c5345037c18663f84db0c72e33335de3298.docx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/4913ee8629f64cc316e630c52037aacc92535ffa.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/932d28bc4de4783a75e572c48a24a9599730ca33.pdf
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-DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO UBND HUYỆN CŨ BAN HÀNH.docx 

-CV BC UBND TP vv bai bo vb qppl cap huyen.signed.pdf 

-29.8.CV chấp thuận đề xuất.signed.pdf 

-Quyet dinh cong bo danh muc van ban QPPL het hieu luc.signed.pdf 

2.3. Kiểm tra, xử lý văn 

bản quy phạm pháp luật 

(QPPL) tại địa phương 

0.75 0.75 

 

          2.3.1. Thực hiện tự 

kiểm tra  văn bản do 

UBND cấp xã ban hành 

0.25 0.25 

Giải trình: 

 - Tự kiểm tra 7/7 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân đặc khu ban 

hành 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Bao cao ket qua kiểm tra, ra soat van ban 2025 _ban trinh ky_.signed.pdf 

-Ke hoach kiem tra van ban QPPL nam 2025.signed.pdf 

          2.3.2. Xử lý văn bản 

sau kiểm tra 
0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Không có văn bản phải xử lý sau kiểm tra 

2.4. Tổ chức thi hành văn 

bản quy phạm pháp luật 
0.75 0.75 

 

          2.4.1. Ban hành Kế 

hoạch theo dõi việc thi 

hành văn bản quy phạm 

pháp luật 

0.25 0.25 

Giải trình: 

 - Đã ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2025 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Ke hoach theo doi THPL nam 2025.signed.pdf 

-KH quan ly va kiem tra thi hanh PL ve xu ly vi pham hanh chinh nam 

2025.signed.pdf 

          2.4.2. Tổ chức các 

hoạt động theo dõi tình 
0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Thực hiện đầy đủ các hoạt động tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/368a31b3d48805ef5d69b8d28b53a4acc40433a0.docx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/37270bf801b4ba8819e0d62528adeee1c4ddc250.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/be7baf3ca52a6d81a17f7c1b026589de6f8bb7b6.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/12/1d36726ca14d09f82fcdba9f5f6c9a395fe62de3.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/1afb71e6bf9a2673cd394e1be0406e6a6d704178.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/77318b07e5b22b6f1840081eac1a3f33e0fa88d2.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/e4c7bc4ecac230a7f586eac90ed9aac2d9e0886e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/14/f4427afe0ef13115adb3688520610ec0f1f4c265.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/14/f4427afe0ef13115adb3688520610ec0f1f4c265.pdf
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hình thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

Tài liệu kiểm chứng: 

-6. Ke hoach trien khai thi hanh Luat sua doi, bo sung luat xu ly 

VPHC.signed.pdf 

-Ke hoach trien khai thi hanh Luat To chuc chinh quyen dia phuong so 

72.2025.QH15.signed.pdf 

-Ke hoach tuyen truyen Trien khai Luat Chat luong san pham, hang hoa- 

chuan.signed.pdf 

-Ke hoach trien khai thuc hien Luat Tu phap nguoi chua thanh nien.sig.pdf 

-KH trien khai thi hanh Luat Ban hanh VBQPPL.signed.pdf 

-KH 11.2025; TRIEN KHAI LUAT PCCC NGANH GIAO DUC.signed.pdf 

-Cv - Huong dan thuc hien quy dinh phap luat ve kinh doanh dich vu luu tru du 

lich.signed.pdf 

-CV TRIEN KHAI HD CUA CONG AN TP VE TRAT TU ATGT NAM HOC 

2025-2026.signed.pdf 

-Vv Xu phat VPHC ve nghia vu quan su, nghia vu Cong an nhan dan _.pdf 

-CV cung cap tai lieu huong dan nghiep vu to chuc thi hanh PL _ban trinh 

ky_.signed.pdf 

-Ve viec huong dan nghiep vu ra soat van ban QPPL _ban trinh ky_.signed.pdf 

-CV 18_0001.signed.pdf 

-GM 07.2025-VP_tập huấn tổ chức thi hành pháp luật.pdf 

-GM UBND  Hoi nghi  truc tuyen cai cach hanh chinh.signed.pdf 

-Ve viec dang ky dai bieu du toa dam.signed.pdf 

-GM Tap huan ATTP  _23.9_.signed.pdf 

-Gm du hoi nghi toan quoc linh vuc dat dai.signed.pdf 

-Ve viec trien khai He thong tiep nhan, xu ly PA, KN ve VBQPPL.signed.pdf 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/98245c6dcb4258dd7af8f87b4252a88444890081.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/98245c6dcb4258dd7af8f87b4252a88444890081.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/e1e3eeb5400067de0f38b0ce9a8faf9a6a3ca21e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/e1e3eeb5400067de0f38b0ce9a8faf9a6a3ca21e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/66edd1f6e2da3da5eb20612472b17c88cd7769eb.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/66edd1f6e2da3da5eb20612472b17c88cd7769eb.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/15a40cd57234ab624c03a3240d93e142c421ec38.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/ded55fd157dddca67fac9da116f188eaa81390c3.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/ae5eaec9996920fc8cac73aa426f6f3010c542d0.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/dce849e6907b8c456924fd0c5b5a058a18bb749b.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/dce849e6907b8c456924fd0c5b5a058a18bb749b.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/5c988c95bf51a5da6aac7e6521f9138f3e6aca32.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/5c988c95bf51a5da6aac7e6521f9138f3e6aca32.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/4b24d91ca20986db0c9d1ecb6383102b43d1de5f.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/73a1162498ddf2b8c27522d1c24c745dc1180a51.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/73a1162498ddf2b8c27522d1c24c745dc1180a51.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/90ce8a2e2912a05787db1d585bb63d5f80a043b7.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/0d7ca48b4606af56a02f070248691a131e46f84b.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/ee8b27d2316d724f33dcdf4c9f4202cc53892cfd.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/f6beedfd6ce358494a8069ba436902fdacf97840.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/8f8c41ae85a1e65b348a8e9d08253ef5f5b6eb20.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/7921b4ab3d2b8f407562f82be6854ab8db16382d.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/e6a99a3ee71e1d371cfeae0175c2a0adc8b6aac9.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/b8fec5b8070416b35f963f9b3ae28b73560a3230.pdf
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-BC 47  tong ket thi hanh phap luat ve xu ly VPHC.signed.pdf 

-BC 106 Tong ket 10 nam Luat HNGD.signed.pdf 

-BC 108  Tong ket 15 nam Luat nuoi con nuoi.signed.pdf 

-BC 144 Tong ket 01 nam ND69_ D2PC06_ SUA.signed.pdf 

-BC 84 tong ket Luat Tiep can thong tin.signed.pdf 

-BC 172 Tong ket viec thi hanh Nghi dinh so 119-2017-ND-CP- 

chuan.signed.pdf 

-BC 146 tong ket viec thuc hien Nghi dinh 17.signed.pdf 

-CV 167 Kho khan, vuong mac khi thuc hien chinh quyen dia phuong 2 

cap.signed.pdf 

-Bao cao 82 kho khan vuong mac giai ngan von DTC theo chi dao CP.signed.pdf 

-CV 393 de nghi huong dan-chot.signed.pdf 

-Cv 510 Kho khan khi trien khai Luat Dia chat KS.signed.pdf 

-CV 327 gui so TC kho khan vuong mac.signed.pdf 

-CV 1343 BC kho khan, vuong mac kien nghi Quoc hoi tai ky hop thu 

10.signed.pdf 

-BC 113 phuc vu Doan GS cua Doan DBQHTP _chuan_.signed.pdf 

-CV 924 vuong mac-tap huan GPMB-8-25.signed.pdf 

-Ke hoach theo doi THPL nam 2025.signed.pdf 

-VB dieu tra, khao sat tinh hinh thi hanh PL..signed.pdf 

-Ve viec dieu tra, khao sat tinh hinh thi hanh phap luat.signed.pdf 

-QD 1983.2025 kiem tra _ban trinh ky_.signed.pdf 

-KH 108 kiểm tra thi hành pháp luật.pdf 

-VB điều tra, khảo sát về PCCC.pdf 

-Về việc triển khai danh mục văn bản QPPL theo dõi năm 2025.pdf 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/2b42a4bc500c798336857a3f3d6281413096e626.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/59c20bdbbe9a5b03eb695e10b4fad37947e91bed.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/c43ef4c5dd62bfc3f8a18590f9b3e178c3eb90b3.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/6e419793d83c5fa6622628b17f38a61d71f6244d.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/05d1af0bff8475e7c494cc3d72831cddd87aeffb.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/61af6e129411794e67dd88e531b7c05e954d6ca8.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/61af6e129411794e67dd88e531b7c05e954d6ca8.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/08d3c5b5897a194d05c25c7820cf3eddebfc3c40.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/38843433d62786f94077f5996b0d62fcb8927eae.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/38843433d62786f94077f5996b0d62fcb8927eae.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/9a97ca46855d45d8e069f09e979e935382f53343.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/bf46a36dcae2e3ff67c066091d427bc3f01b71b3.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/15183a74a58d098b2e47f82ee34bcfd6a70f2013.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/769f499113f736a94fd946cc0a8c74ba7a87c931.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/44939a0e929474f1f9b01006b591888b0bc37897.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/44939a0e929474f1f9b01006b591888b0bc37897.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/72a49744f9d7383e04b771b4f34a6fb9082b043f.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/125e48b3a54c660ad5eb55db210134c3f09a842a.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/5518b484b0d095a5fa8ad11b1c8b522cc690805d.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/00466a0c9dbeef435bd58887958547a0d730ee57.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/70587f47c8d11b0027663b57fd819e0be7363d08.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/86202dfa8f09e951f6fffc0a4fabb4bf73e7d53e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/19f73d14a72da456a54372b3c7841a71a15ed324.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/31a83a15a1a8e9910f86ec6f58e981509f992133.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/11702d9bb00f3b9c156afe6430b6004b88585654.pdf
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-DANH MỤC HOẠT ĐỘNG.docx 

3. CẢI CÁCH THỦ 

TỤC HÀNH CHÍNH 

(TTHC) 

10.5 10.43 

 

3.1. Rà soát, kiến nghị 

đơn giản hóa TTHC theo 

kế hoạch 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Có tổ chức rà soát và xử lý 100% vấn đề thông qua rà soát 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Cv - Ra soat, danh gia TTHC.signed.pdf 

-Cv ra soat cac thu tuc hanh chinh de cat giam thanh phan ho so doi voi linh vuc 

yeu cau xuat trinh Giay chu.signed.pdf 

-Cv- Ra soat thu tuc hanh chinh de cat giam thanh phan .signed.pdf 

-Cv- Danh gia nhiem vu phan cap, phan quyen trong linh vuc dat dai.signed.pdf 

-BC kiểm soát TTHC Quý III-2025.doc 

-BC 12. UBND._0001.pdf 

-BC 78.UBND._0001.pdf 

-BC 129.UBND._0001.pdf 

-BC- Tinh hinh cong tac cai cach TTHC Thang 10 - 2025.signed.pdf 

3.2. Công khai TTHC và 

tiến độ giải quyết hồ sơ 
0.75 0.75 

 

          3..2.1. Niêm yết 

công khai TTHC kịp thời, 

đầy đủ, đúng quy định tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

0.25 0.25 

Giải trình: 

 - Đảm bảo niêm yết 100% TTHC; Báo cáo kiểm soát TTHC năm 2025  được 

thực hiện trên Hệ thống báo cáo Văn phòng Chính phủ; chưa đến kỳ báo cáo. 

Tài liệu kiểm chứng: 

-z7232319700341_3c2f3d914ef48a7b77b4a5abcd36c642.jpg 

-z7232319709922_0f322037212122003393f0dfd708b387.jpg 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/c956116d09db882cfdc7fc14fefa909d28ed9f54.docx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/ee15b404420082ee2ea923fcfb706d4e41c020c0.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/a63cab705ad8187c0bc86341d4f80111bf009159.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/a63cab705ad8187c0bc86341d4f80111bf009159.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/c1aa980389809449698d06d5c7abd4358722bfb9.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/5f05deeff4768848ddf8a0e68b06bf7d7313f759.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/c4b59d168b2f9055795983b264a7f8c9c1d6d9d4.doc
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/680d3be72c3a2053f5544a57c771f15f6bdfa95b.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/94214e134afaaffa6bfb51be030b15227429d01c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/a315f1518cb42d68c1d3fb56cceb7eccdd288884.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/7371af928673eb776701edd9380b81bfc6a02a99.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/afe558a14480b9d9e0b292c635785820ea05b06a.jpg
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/2271dbca4aabd9556944424d94b1edb832143508.jpg
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-BC kiểm soát TTHC Quý III-2025 - Copy.doc 

-Niêm yết TTHc phi địa giới 1.jpg 

-Niêm yết TTHC phi địa giới.jpg 

          3.2.2. Công khai 

TTHC trên Cổng thông tin 

điện tử của UBND cấp xã 

0.25 0.25 

Giải trình: 

 - Cổng Thông tin điện tử thành phần đặc khu theo đường link sau: 

https://cathai.haiphong.gov.vn/cong-khai-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh 

Tài liệu kiểm chứng: 

-BC_PVH cong thong tin dien tu Quy III.signed.pdf 

-BC_PVH Cong thong tin dien tu T7.signed.pdf 

-BC_PVH cong thong tin dien tu T8.signed.pdf 

-BC_PVH Cong thong tin dien tu T10.signed.pdf 

          3.2.3. Tiếp nhận, 

công khai tiến độ, kết quả 

giải quyết hồ sơ TTHC 

trên Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC của 

thành phố, Cổng Dịch vụ 

công quốc gia. 

0.25 0.25 

Giải trình: 

 - 100% hồ sơ giải quyết TTHC được công khai tiến độ;Báo cáo kiểm soát 

TTHC năm 2025  được thực hiện trên Hệ thống báo cáo Văn phòng Chính phủ; 

chưa đến kỳ báo cáo. 

Tài liệu kiểm chứng: 

-BC kiểm soát TTHC Quý III-2025 - Copy.doc 

-Screenshot 2025-11-17 112157.png 

3.3. Thực hiện cơ chế một 

cửa, cơ chế một cửa liên 

thông 

3.5 3.5 

 

          3.3.1. Cơ sở vật 

chất, trang thiết bị của 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công được thực hiện 

1.5 1.5 

Giải trình: 

 - Đảm bảo đúng theo Nghị định 118/2025/NĐ-CP 

Tài liệu kiểm chứng: 

-z7232487598494_a64fb32f65ecd99ff94f2f21122c7a85.jpg 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/5b343d1a6cf0a37cde63b87a058508db542b2a8f.doc
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/0e29ce26aeb8a3fd634b4e2cd0ada58cfccb14b4.jpg
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/073c957e5f522fb92fcd88d50a0275136fa3e79e.jpg
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/8d0de4bbf4ff8d1f885405439a7b7c4b5b47fd56.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/0267e35d06e8a8036ea8ffa7c1968ad20927b516.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/17633559c02caf6c6dc2dca1503e49da91699cd5.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/e60abd8b410ad325853f9ca7edf21c94e01d62a5.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/230ee4d268eb7a3db1a96e247dad68321bf7da4b.doc
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/9fcabac05a058029121a8b51a1530a94098e07a0.png
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/70420994c797fe08fbba59cfff603f56599045f0.jpg
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theo hướng dẫn của Văn 

phòng Chính phủ, quy 

định của Nghị định 

118/2025/NĐ-CP: 

-z7232489255315_ac25634dac6b65c7606fe0605a21732d.jpg 

-z7232490712605_755df16c984ec6c9e70d86793fe2713b.jpg 

-z7232491928854_cf7a5e13750c0accd10b392929aab9d9.jpg 

-z7232494043212_18aa406ea44c2d9e0127ec7956b69013.jpg 

-z7232499547773_5376c2df39052824a0fdfd00829a5019.jpg 

-z7232501073478_407c1bf18fe0264d81a420a8a03627df.jpg 

-z7232498541418_ab5c00be90da771b8ed1c861e9685c84.jpg 

-z7232497382239_bcfbb0752b0a3e0d4aec69d00a8b9b41.jpg 

-z7232496091563_849d1242c7bbcfaa7805b6471e5a0f4c.jpg 

          3.3.2. Số TTHC tiếp 

nhận, trả kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công (trừ khoản 3 Điều 14 

Nghị định  số 118) 

1 1 

Giải trình: 

 - Thực hiện đảm bảo 100%; tổng số 377 TTHC; Báo cáo kiểm soát TTHC năm 

2025  được thực hiện trên Hệ thống báo cáo Văn phòng Chính phủ; chưa đến kỳ 

báo cáo. 

Tài liệu kiểm chứng: 

-BC kiểm soát TTHC Quý III-2025 - Copy.doc 

-Danh sách lĩnh vực - TTHC trên Hệ thống.xlsx 

          3.3.3. Đưa TTHC 

ngành dọc tiếp nhận, trả 

kết quả giải quyết tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Thực hiện đầy đủ: BHXH, Công an, Quân sự, Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai, Thuế 

Tài liệu kiểm chứng: 

-BC kiểm soát TTHC Quý III-2025 - Copy.doc 

-z7232553502368_056212a4fc18a23511ba7636408283dd.jpg 

-z7232542601222_d914a3a812901c4c9d85e07cea18b750.jpg 

-z7232542583792_b1a0fd9a505d592d4a417cb924b5219f.jpg 

-z7232542562494_1a3406a8c4748852b2f946a58327d3e6.jpg 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/a90c6f5b7a11ec709c134f909b46fb4e8b24dd89.jpg
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/d5d0d39f743fd8793c92f8149d89c277627bbea0.jpg
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/f8cf76f6e5de0a8eb91099c550db0bcb2804a4a7.jpg
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/72e569d8b1351e989293f5dd9f327780bccbd16d.jpg
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/f275c8fc59e5a44898f7c6b51d8d566fd2dccb6c.jpg
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/6ae7fca6681e160a517a888ffa6bd9964dee01f9.jpg
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/c88c9f5bf85017a19810429034717a6978062d4c.jpg
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/ddee708a143bda898f054550dc8f46ff3d775e9e.jpg
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/d444c5497bdd796caa87a084839050e18b402d03.jpg
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/c1407aa3f36fd4553629ec30cddb9efcb81d2269.doc
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/6a6c829361837a79cd70f3327ad2a2371f00e5b1.xlsx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/684e01d3d97e5f54af456d27ebb0ef17693678fb.doc
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/9161d3ad44dab43717629ae7233c6a086c964afe.jpg
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/489712e909b4f9a33f2b03ac8abd509d5332d0ea.jpg
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/94832fc4c0811a152474187f7f8859170cf9a68d.jpg
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/535d7e2523753b5de5f2e8c057a3905a9d57b236.jpg
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          3.3.4. Thực hiện 

quy trình liên thông 

TTHC, nhóm TTHC theo 

quy định 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Thực hiện đầy đủ; Báo cáo kiểm soát TTHC năm 2025  được thực hiện trên Hệ 

thống báo cáo Văn phòng Chính phủ; chưa đến kỳ báo cáo. 

Tài liệu kiểm chứng: 

-BC kiểm soát TTHC Quý III-2025 - Copy.doc 

-BC 12. UBND._0001.pdf 

-BC 78.UBND._0001.pdf 

-BC 129.UBND._0001.pdf 

-BC- Tinh hinh cong tac cai cach TTHC Thang 10 - 2025.signed.pdf 

-BC- Tinh hinh cong tac cai cach TTHC Thang 11 - 2025.signed.pdf 

3.4. Phối hợp, kiểm soát 

quy trình nội bộ, quy trình 

điện tử giải quyết TTHC 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Thực hiện 100%; Báo cáo kiểm soát TTHC năm 2025  được thực hiện trên Hệ 

thống báo cáo Văn phòng Chính phủ; chưa đến kỳ báo cáo. 

Tài liệu kiểm chứng: 

-BC kiểm soát TTHC Quý III-2025 - Copy.doc 

-Tổng hợp tình hình giải quyết TTHC đến ngày 19-11.xlsx 

-tình hình giải quyết TTHC đến hết ngày 19-11.png 

3.5. Kết quả giải quyết hồ 

sơ TTHC 
2.5 2.49 

 

          3.5.1. Tỷ lệ hồ sơ 

TTHC do UBND cấp xã 

tiếp nhận trong năm được 

giải quyết trước hạn, đúng 

hạn 

1 1 

Giải trình: 

 - Từ 01/7 đến 19/11/2025: Tổng số hồ sơ giải quyết: 6207 hồ sơ; giải quyết 

trước hạn: 6.022 hồ sơ, đúng hạn (rút, từ chối): 185 hồ sơ;  không có hồ sơ quá 

hạn; tỷ lệ đạt 100%;. 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Tổng hợp tình hình giải quyết TTHC đến ngày 19-11.xlsx 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/7c731aa4ec8f46c107a9fcfbcd276226d93876bf.doc
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/f6096d029620e29ed8049e8cd52de4cdb31e0a75.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/70c7ac09655159eed50adcb852bd79211fa1ebb6.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/5a2906f76b50aec5ac7c7e9d62471a25b9a1cef5.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/27d2cc9bad4d40e7fae975ae5e9db9b3f1ffd317.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/34c376fb59d8815d76585adc8e7cf6cb9ae0e234.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/9640364f6de70c6a794ddb6c77791e14a0547c8e.doc
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/e1b4396636c7137db6772f41fe2f35f8a2c6da75.xlsx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/690cd73b67eebe47e60b41df69baa806d27e8266.png
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/396dc30a6ce4447287f1f6235a74d46e08255008.xlsx
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-Tổng hợp thống kê tình hình giải quyết TTHC tính đến ngày 19-11-2025.png 

-Thống kê tình hình giải quyết TTHC đến 19-11-2025.xlsx 

          3.5.2. Tỷ lệ hồ sơ 

TTHC trả lại, tạm dừng 

trên Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC của 

thành phố và Cổng Dịch 

vụ công quốc gia 

0.5 0.49 

Giải trình: 

 - Từ 01/7 đến 19/11/2025: Đạt tỷ lệ 98,12%; đạt 0.49 điểm - Tổng số hồ sơ trả 

lại (từ chối): 118 hồ sơ - Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 6.267 hồ sơ 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Thống kê tình hình giải quyết TTHC đến 19-11-2025.xlsx 

          3.5.3. Thực hiện thủ 

tục hành chính không phụ 

thuộc vào địa giới hành 

chính trong phạm vi thành 

phố có phát sinh hồ sơ 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Tính đến hết năm 2025 dự kiến đạt 50-100 hồ sơ 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Thong ke ho so theo thu tuc 19_11_2025.xlsx 

          3.5.4. Thực hiện 

việc xin lỗi tổ chức, cá 

nhân khi để xảy ra trễ hẹn 

trong giải quyết hồ sơ 

TTHC 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Từ ngày 01/7 đến ngày 19/11/2025: Đơn vị không có hồ sơ quá hạn nên không 

thực hiện xin lỗi 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Tổng hợp tình hình giải quyết TTHC đến ngày 19-11.xlsx 

3.6. Số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết TTHC 
2 1.94 

 

          3.6.1. Tỷ lệ hồ sơ 

TTHC có cấp kết quả giải 

quyết bản điện tử: 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Đảm bảo 100% hồ sơ được số hóa 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Thong_ke_tong_hop_so_hoa_ho_so_ 17_11_2025.xlsx 

          3.6.2. Tỷ lệ hồ sơ 

TTHC được tiếp nhận và 
0.5 0.5 

Tài liệu kiểm chứng: 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/3c8b10c5a6e1a2404a323385faf64756fc376e3f.png
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/71d540058dfb8e6f9afdf05c3ff743e6fd0312a8.xlsx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/fce7053c02d9b767d69bb86aa3ee9fd20b331622.xlsx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/4e4dff3511a1c0339bfda7e7dbfa288ad8866d09.xlsx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/03ea7ebfb492b34a075f10945bf913057c2152eb.xlsx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/b53a17527dcf12d8f542b30dec74535e70a36cbd.xlsx
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số hóa hồ sơ -Thong_ke_tong_hop_so_hoa_ho_so_ 17_11_2025.xlsx 

          3.6.3. Kết quả số 

hóa bảo đảm các quy định 

dữ liệu điện tử và ký số 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Đảm bảo 100% hồ sơ kết quả giải quyết đúng quy định 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Thong_ke_tong_hop_so_hoa_ho_so_ 19_11_2025.xlsx 

          3.6.4. Khai thác, sử 

dụng lại thông tin, dữ liệu 

số hóa 

0.5 0.44 

Giải trình: 

 - Số liệu từ ngày 01/7 đến ngày 21/11/2025: Tỷ lệ đạt 87,48% 

Tài liệu kiểm chứng: 

-bffc272ff7bf3aafc490892e9f722a074ce51fd7.xlsx 

3.7. Tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị (PAKN) 

của cá nhân, tổ chức đối 

với TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết 

0.75 0.75 

 

          3.7.1. Tiến độ xử lý 

phản ánh, kiến nghị 
0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 15/11/2025: Đơn vị phát sinh 01 PAKN; 

PAKN không liên quan đến quy định TTHC; PAKN đẫ được xử lý xong trước 

hạn 

Tài liệu kiểm chứng: 

-BC kiểm soát TTHC Quý III-2025 - Copy.doc 

-PAKN 1.png 

-PAKN.png 

          3.7.2. Tỷ lệ hài lòng 

trong xử lý PAKN 
0.25 0.25 

Giải trình: 

 - Từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 15/11/2025: Đơn vị phát sinh 01 PAKN; 

PAKN không liên quan đến quy định TTHC; PAKN đẫ được xử lý xong trước 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/b49ea8a982c862551afd6fbe74dd52be8a65630e.xlsx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/7b83e8b7a77f5b9dc344bb35e18f48669d044a9d.xlsx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/911eebac499c8b49b643dc43872600bd42cc4cb5.xlsx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/70eedfa242db63af67b47871d019584a1599cd75.doc
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/60982bdfb95f8e663dadd0c271857e94f75ce5ff.png
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/5eff2cf2ab961fa2e16d63f0627109456505a0bd.png
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hạn 

Tài liệu kiểm chứng: 

-PAKN 1.png 

-PAKN.png 

4. CẢI CÁCH TỔ 

CHỨC BỘ MÁY 
4 4 

 

4.1. Thực hiện việc kiện 

toàn, sắp xếp tổ chức bộ 

máy theo đúng chỉ đạo 

của UBND thành phố 

2.5 2.5 

 

          4.1.1. Triển khai sắp 

xếp các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc theo quy định 

1.5 1.5 

Giải trình: 

 - Hoàn thành việc sắp xếp theo quy định 

Tài liệu kiểm chứng: 

-NQ 02. HDND_0001 Thanh lap cac co quan chuyen mon thuoc UBND đac khu 

Cat Hai nhiem ky 2021-2026.pdf 

-Quyet dinh Tiep nhan cac don vi su nghiep ve truc thuoc dac khu Cat 

Hai.signed (1).pdf 

          4.1.2. Thực hiện 

việc trình ban hành quy 

định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của cơ quan và các 

tổ chức hành chính, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc 

1 1 

Giải trình: 

 - Hoàn thành việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

1. Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa - Xã hội đặc 

khu Cát Hải. 2. Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phục 

vụ hành chính công 3. Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 4/8/2025 ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng 

Kinh tế. 4.  Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 22/7/2025 ban hành Quy 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/3ec09f868e4a209df79d2096b0672db49e11ebe3.png
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/60765f491fb29bf42285263621818cc5c66a26c1.png
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/12/de13f1f12cf9559b846384d9cadaf4c566badbeb.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/12/de13f1f12cf9559b846384d9cadaf4c566badbeb.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/12/d3b31046dc762c9965d2015da08e6c2dc9cb6b4e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/12/d3b31046dc762c9965d2015da08e6c2dc9cb6b4e.pdf


24 
 

 
 
 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn phòng 

HĐND và UBND 5. Đơn vị sự nghiệp : Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 

16/9/2025 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Văn hóa -TT và TT. 6. Đơn vị sự nghiệp : Quyết định số 

06/2025/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án. 

Tài liệu kiểm chứng: 

-1. Quyet dinh quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc 

Phong Kinh te  04.8.signed.pdf 

-04. Quyet dinh ban hanh QD chuc nang, nhiem vu Phong Van hoa - Xa hoi.pdf 

-QD 01.2025. UBND quy dinh chuc nang, nhiem vu Van phong HDND - 

UBND_0001.signed.pdf 

-QD 02.2025.UBND_0001.signed.pdf 

-QD 07. Chức năng nhiệm vụ của TTVH.signed.pdf 

-QD 06.2025. UBND_ CN, NV DA.pdf 

4.2. Thực hiện các quy 

định về quản lý biên chế 
1.5 1.5 

 

          4.2.1. Thực hiện 

quy định về sử dụng biên 

chế hành chính 

1 1 

Giải trình: 

 - Số biên chế được giao 138  Số biên chế thực hiện 110. Quyết định số 

3154/QĐ-UBND ngày 5/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về 

tạm giao biên chế, số người làm việc, lao động hợp đồng đối với các cơ quan, 

đơn vị và hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc thành phố Hải Phòng năm 

2025 sau hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Quyết định số 

1068/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 về việc tạm giao biên chế, số người làm việc, 

lao động hợp đồng đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc đặc khu. 

Tài liệu kiểm chứng: 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/4ad9b93ed8995168a5a2785eff3e3a3b450ee8fe.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/4ad9b93ed8995168a5a2785eff3e3a3b450ee8fe.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/efadd077d31a022cccc0404b1ac1678078d828b4.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/3300364bcb8edfd214c7d1563c17bb00cd0190e6.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/3300364bcb8edfd214c7d1563c17bb00cd0190e6.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/e207426ae4b94f0fa1d36dcba2fc4b7931a3aa33.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/12/d3ad453d2b56b7528ed35f6a611e71c8c1544a52.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/12/aee0c611e68075ca129bc71f6aad2f33715c0312.pdf
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-QD GIAO BC SAU SAP XEP 3154 (tieu chi 4.2.1)..signed.pdf 

-QD tam giao bien che 2025 _chinh quyen 2 cap (tieu chí 4.2.1).signed.pdf 

-NQ 20. HDND_0001 Tam giao bien che, so nguoi lam viec, hop đong lao đong 

đoi voi cac co quan, đon vi su nghiep thuoc đac khu Cat Hai nam 2025.pdf 

-Báo cáo cơ cấu CBCCVC 11-2025.signed.pdf 

-Bieu bao cao so lieu CBCC chuan.pdf 

-Quyet dinh ban hanh Quy dinh chuc nang nhiem vu BQL vinh 

_chuan_.signed.pdf 

          4.2.2. Thực hiện 

quy định về số lượng 

người làm việc hưởng 

lương từ ngân sách nhà 

nước trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập của xã, 

phường, đặc khu 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - - Số biên chế được giao:  1. Trung tâm VH-TT và TT: 21 người  2. Sự nghiệp 

giáo dục:563  - Số biên chế thực hiện:  1. Trung tâm VH-TT và TT: 21 người  2. 

Sự nghiệp giáo dục: 502 (496 biên chế; 7 hợp đồng) 

Tài liệu kiểm chứng: 

-QD tam giao bien che 2025 _chinh quyen 2 cap _13.8_.signed.pdf 

-Báo cáo cơ cấu CBCCVC 11-2025.signed.pdf 

-Bieu bao cao so lieu CBCC chuan.pdf 

5. CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ 

CÔNG VỤ 
11 11 

 

5.1. Thực hiện cơ cấu 

công chức viên chức theo 

vị trí việc làm 

2 2 

 

          5.1.1. Xây dựng Đề 

án vị trí việc làm hoặc Đề 

án điều chỉnh Đề án vị trí 

của cơ quan và các đơn vị 

hành chính, đơn vị sự 

1 1 

Giải trình: 

 - 100% các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp dã xây dựng Đề án vị trí 

việc làm 

Tài liệu kiểm chứng: 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/83bd061d3cd42056de71d8be8bd418679651509c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/97d786415c9d5bc9f75774035e95d0a31f222e9e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/12/9cb4924bf852f9b4ee624c51e63501f9fa76ed43.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/12/9cb4924bf852f9b4ee624c51e63501f9fa76ed43.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/8c77e113bc292079ac18c85ac981aa1e77649e5a.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/6ce16b5dcde90b57f9dcbec0ea492b9062f656a7.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/dca72050e2bf62eabf96305d0eaf60aaba9ada8e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/dca72050e2bf62eabf96305d0eaf60aaba9ada8e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/12/e851439a5b86553d278a706900aa315276b99408.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/280480727649c8cbfda6516bb30aeded756a2aff.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/54a49e4d2e92441b461585f60d8ec7dfa3d35afa.pdf
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nghiệp trực thuộc trong 

trường hợp có sự thay đổi 

về tổ chức bộ máy trong 

năm đánh giá 

-QD 1319.UBND.phê duyệt VTVL tạm thời và bản mô tả công việc của 

TTVHTTT (1).pdf 

-QD 1320.UBND_VTVL HĐND, cơ quan CM.pdf 

-QD 1318.UBND_ VTVL- Sự nghiệp.pdf 

-_chuan_ QD phe duyet dieu chinh, bo sung ban mo ta VTVL.signed (1).pdf 

          5.1.2. Bố trí công 

chức trong cơ quan hành 

chính theo vị trí việc làm 

đã được phê duyệt 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - 100% công chức được bố trí theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt 

Tài liệu kiểm chứng: 

-QD 1320.UBND_VTVL HĐND, cơ quan CM.pdf 

-Báo cáo cơ cấu CBCCVC 11-2025.signed.pdf 

-Bieu bao cao so lieu CBCC chuan.pdf 

-_chuan_ QD phe duyet dieu chinh, bo sung ban mo ta VTVL.signed.pdf 

-2.  PL 01 Ban mo ta VTVL cong chuc LDQL.signed.pdf 

-3.  PL 02 Ban mo ta VTVL CMNV - VP HDNDUBND.signed.pdf 

-4.  PL 03Ban mo ta VTVL CMNV - BCH Quan su.signed.pdf 

          5.1.3. Bố trí viên 

chức trong các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc theo vị 

trí việc làm đã được phê 

duyệt 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - 100% viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc được bố trí theo đúng vị 

trí việc làm đã được phê duyệt 

Tài liệu kiểm chứng: 

-QD 1318.UBND_ VTVL- Sự nghiệp.pdf 

-Báo cáo cơ cấu CBCCVC 11-2025.signed.pdf 

-Bieu bao cao so lieu CBCC chuan.pdf 

-QD 1319.UBND.phê duyệt VTVL tạm thời và bản mô tả công việc của 

TTVHTTT (1).pdf 

-Phụ lục viên chức Giáo dục.xls 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/12/366145ad751663354dbf31790575069852366a5a.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/12/366145ad751663354dbf31790575069852366a5a.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/12/55d71b721499ccd656eae83f88511e4e977354c7.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/12/ccc9ca2851e7431809b3fea69a57ced9d667aa0b.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/c89133268810218668cc9afca4eeb741df84dc11.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/12/001cc4d2b7ec7e7d431b391596e91ee2dbbb6248.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/dcae35e33c5efdbb4fd76ba6d72077f325a14166.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/d7090f8fcae30286137e77ed8749520fccca8e48.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/b4bcf135e14057c0044bb21971351a7776b1e39f.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/01bd3bdaa13735d0f9b313ac2570b8070b4f9610.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/525fd6736e3b486a364c02cbba4fce93813d2c12.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/2d799a43eb32a7cc762d4724ebac5323113eba5d.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/12/62872cfeddb7ed52c5f362d16a187476633c904a.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/3ecc518a739209b04b778e1cd788c66140e28963.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/fb5e56057f4ff80b5ec23a6a89162723296a61d4.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/1ec1c74aa1d2455f87fc37fdd1e8729f481423f7.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/1ec1c74aa1d2455f87fc37fdd1e8729f481423f7.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/c9303c94641d7ea9a7549f054441ae18019c4797.xls
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-Phụ lục viên chức Trung tâm Văn hóa - TT và Thể thao đặc khu Cat Hai.xls 

5.2. Tuyển dụng viên chức 1 1 
Giải trình: 

 - trường hợp không thực hiện tuyển dụng viên  chức thì tính tiêu chí đặc thù 

5.3. Lập hồ sơ công việc 2 2  

          5.3.1. Ban hành 

Danh mục hồ sơ 
0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Đặc khu Cát Hải Ban hành Quyết định số 1846/KH-UBND về việc ban hành 

Danh mục hồ sơ của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải năm 2025  đảm bảo đúng 

mẫu và nội dung quy định. 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Quyet dinh  ban hành danh muc hô sơ chuan.signed.pdf 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/bb4474a5ae2e0a31a08630204ee0933e54b16041.xls
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/837d414929a9feff349e09d59362f3249de1a20e.pdf
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          5.3.2. 100% hồ sơ 

công việc được lập theo 

quy định trên môi trường 

mạng 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - 100% công việc được lập hồ sơ công việc 

Tài liệu kiểm chứng: 

-1. HS ngoài của phòng Văn hóa - Xã hội.pdf 

-1. HS trong của Phòng Văn hóa - Xã hội.pdf 

-2. HS ngoài của Phòng Kinh tế.pdf 

-2. HS trong của Phòng Kinh tế.pdf 

-3. Hồ sơ ngoài Van phòng HĐND và UBND TP.pdf 

-3. Hồ sơ trong Văn phòng HĐND và UBND.pdf 

-4. HS ngoài của phòng Văn hóa - Xã hội.pdf 

-4. HS trong của Phòng Văn hóa - Xã hội.pdf 

-5. Hồ sơ ngoài Văn phòng HĐND và UBND.pdf 

-5. Hồ sơ trong Văn phòng HĐND và UBND.pdf 

-6. HS ngoài của phòng Kinh tế.pdf 

-6. HS trong của phòng Kinh tế.pdf 

          5.3.3. Chất lượng 

hồ sơ công việc được lập 
0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Hồ sơ được lập đảm bảo đúng, đủ về nghiệp vụ theo quy định 

Tài liệu kiểm chứng: 

-1. HS ngoài của phòng Văn hóa - Xã hội.pdf 

-1. HS trong của Phòng Văn hóa - Xã hội.pdf 

-2. HS ngoài của Phòng Kinh tế.pdf 

-2. HS trong của Phòng Kinh tế.pdf 

-3. Hồ sơ ngoài Van phòng HĐND và UBND TP.pdf 

-3. Hồ sơ trong Văn phòng HĐND và UBND.pdf 

-4. HS ngoài của phòng Văn hóa - Xã hội.pdf 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/bd44f0dd5f90be57d70b4d1474b65b5720bcfb4e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/c4893e58a26f14987593f3ee5849c9cca1f855a1.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/ee67ed7e4f1dd53f8b3b2e8f0812f5df19be922f.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/94a1bd123321a9df4f9304e2e7b36436265ce66a.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/aa78af6c5b39b344e4832289c4d09a2af0fcfb79.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/543626e1c376912b5623b5eba0ed8cce5e6a964a.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/a9e5faf89f8c1d81f677f17be5bf7bbdd865fae8.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/22b648c618c6303fc42a9458a0fb9ecaf5e71349.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/3aef16f179e7fc271f7f30d3fd0bed1337873eb6.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/c3c6487eaf66d6947fdabfd7a2b0d498505f5a00.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/191d0e838ddce468f3ddc4456cd4d7d2068423cc.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/63f635321d47127fcc411b42f8a500a54d8c1f8d.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/73811b2260464ddcc1b2e9050df552a1476f59c3.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/3b9bfd14c2c1a529d2d451941314513f31947614.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/37262ef69d7b5c352155c4e7e7307b5d4c4e4a8e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/40d88fb1ffab007c3f37af7e7f5b978ee033dcbe.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/eca8038590f184b6318832e8abd57a7037856f8c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/e9c08bd575d037931c616c4d3b3cac050834fbfd.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/b3649b9d7a0c1d6d32a16efe05e99a69672aea54.pdf
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-4. HS trong của Phòng Văn hóa - Xã hội.pdf 

-5. Hồ sơ ngoài Văn phòng HĐND và UBND.pdf 

-5. Hồ sơ trong Văn phòng HĐND và UBND.pdf 

-6. HS ngoài của phòng Kinh tế.pdf 

-6. HS trong của phòng Kinh tế.pdf 

          5.3.4. Thu thập hồ 

sơ về lưu trữ cơ quan 
0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Thu thập đúng, đủ thành phần hồ sơ về lưu trữ cơ quan 

Tài liệu kiểm chứng: 

-1. HS đầu của phòng Văn hóa - xã hội.pdf 

-1. HS giữa của Phòng Văn hóa - xã hội.pdf 

-1. HS cuối của Phòng Văn hóa - Xã hội.pdf 

-2. HS đầu của Phòng Kinh tế.pdf 

-2. HS giữa của Phòng Kinh tế.pdf 

-2. Hs cuối phòng Kinh tế.pdf 

-3. HS đầu của Trung tâm PVHCC.pdf 

-3. HS giữa của Trung tâm PVHCC.pdf 

-3. HS cuối Trung tâm PVHCC.pdf 

-4. Hồ sơ đầu Văn phòng HĐND và UBND.pdf 

-4. HS giữa của Văn phòng HĐND và UBND.pdf 

-4. Hồ sơ của cuối Văn phòng HĐND và UBND.pdf 

5.4. Thực hiện chính sách 

tinh giản biên chế 
0.5 0.5 

 

          5.4.1. Xây dựng Kế 

hoạch tinh giản biên chế 

hàng năm theo hướng dẫn 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Kế hoạch tinh giản biên chế đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/d7ff84207b21d2f2e1bd863b8e38b35393ca5bd8.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/40b1e3d81ab1d0f257b7e7736f3eb0ab2ef73c7e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/764a55b255ffcfde81ed4091376e1dbe6a51cec2.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/c5e582ceec38ee473700373de859d24724be5403.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/0a05b2e24524aeb6b4039d28bb4e68099d821e7a.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/7a7f5785768376c87cff9687687ecf4cff996aab.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/0e0141f33c9bf971c0e240da6ebf151fa5d78091.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/ca5f853fcbfbfa515bd8d8e6b0f9db487ee88e00.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/43273f6b3557b5053e797dd18d75872e36a04da9.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/dbbfa65c07aca7cf5b90d2fbd223d6916252ed7f.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/ae0feb9cb9b08e59ecee705dbfc17506821b51c4.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/550ffe5c4c91d966685fa180b435b11e43061e47.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/dfd1bf2777f4785c9917bdec45f100489d2c825d.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/c286c7871b864159173764621eefffb987bcec54.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/f1343ac409de4bc3f1736ec3940acc9cb551877c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/ccb4c9928d75f5ed9878a308023533eb556036e6.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/20/9b44334e161bd8bc834d21c6a76c1d3c4ff7aa82.pdf
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của Sở Nội vụ Tài liệu kiểm chứng: 

-CV trien khai nghi dinh 154 (tiêu chí 5.4).signed.pdf 

-KH tinh gian bien che nam 2025.signed.pdf 

5.5. Đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, viên chức 
0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Công chức được UBND đặc khu cử đi tham dự  đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ, 

nghiêm túc, đảm bảo thời gian 

5.6. Việc thực hiện công 

vụ và đạo đức công vụ 
0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Trong năm không có cán bộ, công chức bị phát hiện vi phạm đạo đức công vụ 

5.7. Thực hiện quy định 

về phòng, chống tham 

nhũng 

2.5 2.5 

 

          5.7.1. Việc triển 

khai các văn bản về công 

tác PCTN do UBND 

thành phố chỉ đạo 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Đã ban hành đầy đủ, kịp thời Kế hoạch PCTN và văn bản chỉ đạo, điều hành 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Ke hoach phong chong tham nhung 2025.signed.pdf 

-KH thuc hien CT 10 cua Chinh phu.signed.pdf 

-KH thuc hien KH so 301 cua UBND thanh pho.signed.pdf 

-KH kiem soat xung dot loi ich nam 2025.signed.pdf 

-Ke hoach Trien khai thuc hien Nghi quyet so 193 cua Chinh phu.signed.pdf 

-CV-UB Kết luận chỉ đạo TBT về công tác nội chính, PCTN.pdf 

          5.7.2. Việc tự kiểm 

tra nội bộ về triển khai các 

biện pháp phòng, ngừa 

tham nhũng 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Đã tổ chức kiếm tra và ban hành kết luận kiểm tra 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Ket luan kiem tra _chuan_.signed.pdf 

-QD kiem tra.signed.pdf 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/10/c2a278757967fb5108806eced4f289d5701a244a.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/361a9cfbd8c7999ea7abe83d5ca2ead3e1da34ce.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/6367a02252f2463859a913e7835cad246b0dade9.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/90934c7300e675cd0de5e065fb63cb7195e329c3.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/073bdc4074f0df39b8327a2a24b0abdd57953651.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/14/017785844c572b1d6cd5ec6f331033aaa5f3dbbf.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/14/2f9b39e81beaefdd9228e456c39d62f9a67f1ebf.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/14/9e1f7b61d27087e16e917a7ca85cb5a289bcae9c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/06f22a8f0f5ca1029c8ee33f5cbf401257d9e01c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/8b67bbb4dbc23234a4b27d65c2e4d98e93146b0e.pdf
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          5.7.3. Việc triển 

khai thực hiện rà soát 

xung đột lợi ích 

0.5 0.5 

Tài liệu kiểm chứng: 

-KH kiem soat xung dot loi ich nam 2025.signed.pdf 

-24. BC ket qua kiem soat xung dot loi ich nam 2025.signed.pdf 

          5.7.4. Việc thực 

hiện công khai, minh bạch 

trong hoạt động 

1 1 

Giải trình: 

 - Đã công khai đầy đủ theo quy định của Luật PCTN 

Tài liệu kiểm chứng: 

-10. CV - Thuc hien cong tac cong khai nam 2025.signed.pdf 

-Bao cao ket qua ke khai, cong khai TSTN nam 2024.signed.pdf 

-1 Công khai các kế hoạch, báo cáo kết quả công tác PCTN.rar 

-3. Công khai đầu tư công, mua sắm công và xây dựng cơ bản.rar 

-4. Công khai Công tác Tổ chức bộ máy.rar 

-2. Công khai Tài chính - Ngân sách.zip 

-7. Công khai, minh bạch trong thực hiện chế độ chính sách đối với CBCC.zip 

-DANH MỤC CÔNG KHAI MINH BẠCH 2025.xlsx 

5.8. Thực hiện chuẩn hóa, 

xác thực thông tin hồ sơ 

cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động của 

các phòng, ban, đơn vị 

thuộc và trực thuộc trên 

Phần mềm quản lý hồ sơ 

cán bộ, công chức, viên 

chức 

1 1 

Giải trình: 

 - 100% hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cập nhật kịp 

thời, đầy đủ thông tin trên Phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC và đồng bộ lên 

CSLDQG về CBCCVC 

Tài liệu kiểm chứng: 

-BC gui So Noi vu _ngay 26.9 (lan 1).pdf 

-BC gui So Noi vu _ngay 29.9 (lan 2).pdf 

-BC gui So Noi vu _ngay 09.11.pdf 

5.9. Công tác dân vận của 

cơ quan hành chính nhà 

nước 

1 1 

 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/788106e48e64e43c04db9d77293e4e3c07e2d28a.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/c1668b79e403772a136934c04096310e5157feaa.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/33de1aedb79ecaf4894fc9b967b93aa7174a9cc7.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/161309479ff1d8a1955f16695914455de4a0f516.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/14/081b641d799356fb8bcb1d7fe270fce96f71eb23.rar
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/14/e616a03505021b00bd90474c2f27ce2d2cc48828.rar
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/14/d567268640946052379968293fd5bcc5d6a8de22.rar
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/56f71d16b3fdaf9b4ca09f5eff27b714c8e1c4f5.zip
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/c74453a68d20ff694b18e1b1ec6fe68d1af683a7.zip
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/571f78df80a9c500cc3f20e35559236fde94782a.xlsx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/d5ed0f7ff53590f0ad73228bff2d364629eb5fe4.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/66dedbdeb8fa4fed7b511344c46ccb13e5ff11da.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/11/c7af0cb81a46d4d677d099c0fa2bd5a8d372d9e8.pdf
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          5.9.1. Ban hành 

Chương trình, Kế hoạch 

về công tác dân vận 

0.25 0.25 

Giải trình: 

 - Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 15/8/2025 của UBND đặc khu Cát Hải về 

thực hiện công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2025 trên địa bàn đặc khu Cát Hải 

Tài liệu kiểm chứng: 

-KH cong tac DV 6 thang cuoi 2025.signed.pdf 

          5.9.2. Tổ chức triển 

khai thực hiện Chương 

trình, Kế hoạch về công 

tác dân vận 

0.75 0.75 

Tài liệu kiểm chứng: 

-BC  dan chu o co so 9.2025.signed.pdf 

-Bao cao so ket 5 nam dan van.signed.pdf 

-Ke hoach tuyen truyen cong tac dan van.signed.pdf 

-Ke hoach kiem tra cong tac dan van nam 2025.signed.pdf 

-Quyet dinh kiem tra cong tac dan van nam 2025.signed.pdf 

-Bao cao thuc hien quy che dan chu nam  2025.signed.pdf 

6. CẢI CÁCH TÀI 

CHÍNH CÔNG 
5 5 

 

6.1. Thực hiện thu ngân 

sách hàng năm theo Kế 

hoạch được giao 

2 2 

Giải trình: 

 - Tại Báo cáo Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2025 và xây dựng kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội năm 2026: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

đặc khu 9 tháng năm 2025 đạt 476, 622 tỷ đồng, bằng 223,6% dự toán thành phố 

và HĐND đặc khu giao; thu ngân sách đặc khu được hưởng theo tỷ lệ điều tiết 

đạt 237,747 tỷ đồng, bằng 111,5% dự toán thành phố và HĐND đặc khu giao 

Tài liệu kiểm chứng: 

-BC-KTXH nam 2025, xay dung 2026 (9 tháng).pdf 

6.2. Giải ngân vốn đầu tư 

công 
2 2 

Giải trình: 

 - Chưa đính kèm tài liệu kiểm chứng vì chưa đến hạn hoàn thành 

6.3. Ban hành và thực 1 1 Giải trình: 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/ca7ffc74f7ab9342a2dcf342f8dded605db1e473.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/a3aaf57938fcb38e22fc2c364a06218750372afc.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/f1eef1db003cc9412333a9a4d6270471f6fd9fac.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/99933d90088e97620494e47fb9dd183a65c42bc8.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/9e8e0564dabe953be1d451baba360e4806a2210e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/c492af4220771bed6d38198a051d799f0425b087.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/8665babf67ed9d469e433d8c530d5b0d4aea76eb.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/284c85aec3a75d4a1303d76588a1355ffc119fc5.pdf
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hiện Quy chế chi tiêu nội 

bộ; Quy chế quản lý, sử 

dụng tài sản công 

 - Tất cả cơ quan, đơn vị trên địa bàn đặc khu Cát Hải đã ban hành và thực hiện 

theo Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 

Tài liệu kiểm chứng: 

-01. 88.24.7 T7.QUY CHE CHI TIEU NOI BO MN Sơn Ca 2025.signed.pdf 

-434.Quy che chi tieu noi bo 2025- TH THCS Hà Sen.signed.pdf 

-DAC KHU-QC chi tieu noi bo 2025 - MN Xuân Đám.signed.pdf 

-KT_QD QCCTNB 2025 Phòng Kinh tế.pdf 

-50-08.8-QD BAN HANH QUY CHE CTNB 2025 THCS TT Cát Bà.signed.pdf 

-26.QD ban hanh quy che chi tieu noi bo nam 2025_TH THCS Hiền Hào.pdf 

-MNSM QC CTNB nam 2025.MN Sao Mai.pdf 

-DDT-QC chi tieu noi bo nam 2025 TH THCS Đoàn Đức Thái.pdf 

-NL QUY CHE CHI TIEU NOI BO 2025.08.07 TH THCS Nghĩa Lộ.pdf 

-MNVP QC chi tieu noi bo nam 2025 MN Văn Phong.pdf 

-QC chi tieu noi bo nam 2025.sau sap nhap 1.7.25 MN Phù Long.pdf 

-QC chi tieu noi bo nam 2025 .sau sap nhap TH THCS Văn Phong.pdf 

-QCCT NOI BO NAM 2025 TH THCS Xuân Đám.pdf 

-QC chi tieu noi bo MTTQ dac khu Cat Hai.pdf 

-QD QUY CHE CHI TIEU NOI BO 24.7.2025. TH Nguyễn Văn Trỗi.pdf 

-QD kem QC chi tieu noi bo nam tu 01.7.2025 MN Hoàng Châu.pdf 

-QD.SUA DOI QCCTNB 25.8.2025.sửa bổ xung TH Nguyễn Văn Trỗi.pdf 

-Quy che chi tieu noi bo 2025-TH THCS Gia Luận.pdf 

-QUY CHE CHI TIEU NOI BO 2025 TH THCS Phù Long.pdf 

-QUY CHE CHI TIEU NOI BO TH THCS HOANG CHAU  

2025.08.07.signed.pdf 

-Quy che chi tieu noi bo TT Văn hóa-Thể thao.pdf 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/fe6041a0cad5197d6d1e64379b8564b88344d89a.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/05c3455fb23ccc26e2a1839216564151950e6e1d.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/da6563241347344b3405008cae87439342f368d3.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/f8031fe405c3d91339fec371e6b9e5e5c425c82c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/d05463e684e91887ed4cbfba6fd4c0ed80bc7957.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/7b3343c35f45f440ee03cec92d15048c51d5a454.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/bd5d3b7434b9ac99a1a57e9fc0adad212e5b5e18.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/de389bae20ef616bdfb9aa2738c46f19954b7c4b.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/28fc9e64e8e74d8c6fca20ed3258d4672ccaf4c1.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/faee931fa73eceffc533f2bb16b750fad994b8d8.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/fa856303921ca2be0bced5d061bc1b7f15290bcb.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/94cfbd0425cb3c6b50e80fb9063949f73effd23e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/d8298126ffb1f1cf5fe879bbb17433bacb6afd55.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/d21e8f53006611b315d10e7ed62b66d5f2de0438.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/c8b91a4bf1070fac97c7f3b1571196451eb1f993.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/267adc5e67ae1c683738e74a7a5c441660e67a70.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/df06d487493e079dcf967fcf01f7be961908c881.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/9fb79df370cf496b9c8633e052c44b1e2c6ff430.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/b7e8353d10fccabdf53357e918839c1efff75ce1.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/6183ce75201b577d8d3e43201a5d896360ef9da4.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/6183ce75201b577d8d3e43201a5d896360ef9da4.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/8dadd5ac33933354fa43bc6d3093bf9851139ae7.pdf
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-Quy che chi tieu noi bo 2025 MN Trân Châu.pdf 

-Quy che chi tieu noi bộ VP UBND.pdf 

-20-QD Ban hanh quy che chi tieu noi bo va QL tai san cong 2025 Ban 

QLDA.pdf 

-Quyet dinh ban hanh Quy che chi tieu noi bo nam 2025 MN TT Cát Hải.pdf 

-quy che chi tieu noi bo_0001.TH THCS Hiền Hào.pdf 

-QĐĐU_170 Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Đảng ủy đặc khu_0001.pdf 

-Quyet dinh Vv ban hanh Quy che chi tieu noi bo nam 2025 cua Trung tam Phuc 

vu hanh chinh cong.02.pdf 

-QD 203_ban hanh Quy che chi tieu noi bo va quan ly tai san cong.BQL 

Vịnh.pdf 

-02.24.7.2025 QD quan li tai san cong TH THCS Văn Phong - Copy (2).pdf 

-02.24.7.2025 QD quan li tai san cong TH THCS Văn Phong - Copy - Copy.pdf 

-09. QD ban hanh quan ly tai san cong 2025_0001 TH THCS Hiền Hào - Copy 

(2).pdf 

-02.24.7.2025 QD quan li tai san cong TH THCS Văn Phong - Copy.pdf 

-02.24.7.2025 QD quan li tai san cong TH THCS Văn Phong.pdf 

-09. QD ban hanh quan ly tai san cong 2025_0001 TH THCS Hiền Hào - Copy - 

Copy.pdf 

-09. QD ban hanh quan ly tai san cong 2025_0001 TH THCS Hiền Hào - 

Copy.pdf 

-09. Quy che quan ly tai san cong_0001 TH THCS Hiền Hào - Copy - Copy.pdf 

-09. QD ban hanh quan ly tai san cong 2025_0001 TH THCS Hiền Hào.pdf 

-09. Quy che quan ly tai san cong_0001 TH THCS Hiền Hào - Copy (2).pdf 

-49-08.8-QD BAN HANH QUY CHE QLSDTSC 2025 THCS TT Cát Bà - 

Copy (2).pdf 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/24f8f8c8f358fde303f195166775024e4ad58bac.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/1cb1a483b97aab07511e3b1353c24e8dccc995cc.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/be1c7a463e62fdb3eafac47fdeddeb95d7d93513.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/be1c7a463e62fdb3eafac47fdeddeb95d7d93513.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/8f1d98a26196bdb6cdc9b57cea849cbe01b37b2f.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/9060fc484d52b469a89c7b7e21a6fda67210e280.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/aac41bcca814b3c8544f31d39eef337eb2777cd5.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/c67ac1e7cf2d9cc0096d36f7edd4bcf048d0cc2c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/c67ac1e7cf2d9cc0096d36f7edd4bcf048d0cc2c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/1c07f6bc33b9af392026405ccba348ddba9e240f.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/1c07f6bc33b9af392026405ccba348ddba9e240f.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/45f8c2f4a15dbd3be63a0327d97f08f7e11bd84a.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/1396de2beec77acba994d0fa9e5311476bac2582.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/d63fc43994227104f6da7457b3d175619e418d01.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/d63fc43994227104f6da7457b3d175619e418d01.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/65ef5108b98c493f98ce8dcf4d521f49974b29d8.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/a9ff1bf72211c007883cd4903e302561b6fbb0c7.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/2b4557bac7c828ff176724fbf4e063126e0e0665.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/2b4557bac7c828ff176724fbf4e063126e0e0665.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/aed293f75cdc8d05062d3f2734a95972f17280e2.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/aed293f75cdc8d05062d3f2734a95972f17280e2.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/14e27241062013c4c73b6da708289bed88fccbe8.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/2bb1edaa2cb7e4d3a6b779de92019ad5778cfd21.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/3da6db988e9c55df04feb4767411cccf24d581f7.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/507245fcde8e98abc0bc93a03a3ebb7b08f58831.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/507245fcde8e98abc0bc93a03a3ebb7b08f58831.pdf
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-09. Quy che quan ly tai san cong_0001 TH THCS Hiền Hào - Copy.pdf 

-49-08.8-QD BAN HANH QUY CHE QLSDTSC 2025 THCS TT Cát Bà - 

Copy - Copy.pdf 

-49-08.8-QD BAN HANH QUY CHE QLSDTSC 2025 THCS TT Cát Bà.pdf 

-49-08.8-QD BAN HANH QUY CHE QLSDTSC 2025 THCS TT Cát Bà - 

Copy.pdf 

-89.24.7 T7.QUY CHE QUAN LY, SU DUNG TAI SAN CONG 2025 MN Sơn 

Ca - Copy - Copy.pdf 

-89.24.7 T7.QUY CHE QUAN LY, SU DUNG TAI SAN CONG 2025 MN Sơn 

Ca - Copy (2).pdf 

-89.24.7 T7.QUY CHE QUAN LY, SU DUNG TAI SAN CONG 2025 MN Sơn 

Ca - Copy.pdf 

-89.24.7 T7.QUY CHE QUAN LY, SU DUNG TAI SAN CONG 2025 MN Sơn 

Ca.pdf 

-09. Quy che quan ly tai san cong_0001 TH THCS Hiền Hào.pdf 

-DDT-QD quan ly, su dung tai san cong sau sap nhap TH THCS Đoàn Đức Thái 

- Copy (2).pdf 

-DDT-QD quan ly, su dung tai san cong sau sap nhap TH THCS Đoàn Đức Thái 

- Copy - Copy.pdf 

-KT_QD QCQLTSC 2025 Phòng Kinh tế - Copy - Copy.pdf 

-DDT-QD quan ly, su dung tai san cong sau sap nhap TH THCS Đoàn Đức 

Thái.pdf 

-KT_QD QCQLTSC 2025 Phòng Kinh tế - Copy.pdf 

-KT_QD QCQLTSC 2025 Phòng Kinh tế - Copy (2).pdf 

-DDT-QD quan ly, su dung tai san cong sau sap nhap TH THCS Đoàn Đức Thái 

- Copy.pdf 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/ac87e30c1863b0f94efb3074d85128b48733a557.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/06e90cb3223bbf0fbd65ac0505faae0e75eb2b48.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/06e90cb3223bbf0fbd65ac0505faae0e75eb2b48.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/a85bc1b376c9620bb996781404ef78501808d181.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/75314ff512cf8f447c7d843bfcd14b5b1fe9f6ac.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/75314ff512cf8f447c7d843bfcd14b5b1fe9f6ac.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/cf1969ca62c273ac85c31e556a4295adc243d5c1.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/cf1969ca62c273ac85c31e556a4295adc243d5c1.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/d251dc33ece03503bc22df9b9c5a97c6146e6436.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/d251dc33ece03503bc22df9b9c5a97c6146e6436.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/c5bb8d233e6bdf4c80d5915825c79e1cdf5b8b16.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/c5bb8d233e6bdf4c80d5915825c79e1cdf5b8b16.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/943ba620f7da72b47477782cbf0c784ed0f1993e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/943ba620f7da72b47477782cbf0c784ed0f1993e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/3d0ab5d15679de14c58be4d956a970d713d9999f.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/bc90326e5e6c3ea93dbee9bae6846a6a9f9eeb9c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/bc90326e5e6c3ea93dbee9bae6846a6a9f9eeb9c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/4cd6c851d04b32e0d82869e952e8c9ce60b45e51.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/4cd6c851d04b32e0d82869e952e8c9ce60b45e51.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/89c49ea489d052f740dbc76fcca107cc8a3975af.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/86e86287a17ba24512bff5d159af800efea91670.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/86e86287a17ba24512bff5d159af800efea91670.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/26faaa8ef2858b69a1dc768497df713e629f2102.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/1f5dd0b0239786b90a6ad3d13833fe6bb5cbb030.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/4cdfafcf692a93bccb883d92326e14c0268862a7.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/4cdfafcf692a93bccb883d92326e14c0268862a7.pdf
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-KT_QD QCQLTSC 2025 Phòng Kinh tế.pdf 

-MNVP QD kem quy che quan ly, su dung tai san cong MN Văn Phong - Copy - 

Copy.pdf 

-MNVP QD kem quy che quan ly, su dung tai san cong MN Văn Phong - Copy 

(2).pdf 

-MNVP QD kem quy che quan ly, su dung tai san cong MN Văn Phong.pdf 

-NL Quy che quan ly, su dung tai san cong 2025 TH THCS Nghĩa Lộ - Copy - 

Copy.pdf 

-MNVP QD kem quy che quan ly, su dung tai san cong MN Văn Phong - 

Copy.pdf 

-NL Quy che quan ly, su dung tai san cong 2025 TH THCS Nghĩa Lộ - Copy 

(2).pdf 

-NL Quy che quan ly, su dung tai san cong 2025 TH THCS Nghĩa Lộ - Copy.pdf 

-NL Quy che quan ly, su dung tai san cong 2025 TH THCS Nghĩa Lộ.pdf 

-QD BAN HANH-Quy che TSC nam 2025. TH Nguyễn Văn Trỗi - Copy.pdf 

-QD kem quy che quan ly, su dung tai san cong -1.7.25 - Copy (2).pdf 

-QD kem quy che quan ly, su dung tai san cong -1.7.25 - Copy - Copy.pdf 

-QD BAN HANH-Quy che TSC nam 2025. TH Nguyễn Văn Trỗi - Copy - 

Copy.pdf 

-QD BAN HANH-Quy che TSC nam 2025. TH Nguyễn Văn Trỗi - Copy (2).pdf 

-QD BAN HANH-Quy che TSC nam 2025. TH Nguyễn Văn Trỗi.pdf 

-QD kem quy che quan ly, su dung tai san cong -1.7.25 - Copy.pdf 

-QD kem quy che quan ly, su dung tai san cong -1.7.25 MN Hoàng Châu - Copy 

- Copy.pdf 

-QD kem quy che quan ly, su dung tai san cong -1.7.25.pdf 

-QD kem quy che quan ly, su dung tai san cong -1.7.25 MN Hoàng Châu - Copy 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/40df2e694477b9bf42b53d96f37ff46c054b4a3e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/e35d239391c79e9a3f7628753090aef8ff562c26.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/e35d239391c79e9a3f7628753090aef8ff562c26.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/df13d98fab989b5d0408ecdfabdbe6a395e4798e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/df13d98fab989b5d0408ecdfabdbe6a395e4798e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/41974ccf15123f4879e280189a5bb418787b480d.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/ea173eacfd59954e5dd46321a2dbb50f1dafeefa.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/ea173eacfd59954e5dd46321a2dbb50f1dafeefa.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/cc05482bac652348852d745b10f23e7a709e3834.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/cc05482bac652348852d745b10f23e7a709e3834.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/cce3e882458130f2b3186ab9e72524b8d3af8ff6.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/cce3e882458130f2b3186ab9e72524b8d3af8ff6.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/bc550e8ed975648ea5a469fa11527be5179d398e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/a425f7265a83c43beab60b0b89c4fa1ad09eaa8b.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/4220fea94e03957f2c8eebe113ffb8b7acbc6a12.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/c205d56bb080d6cf2d3bdd15857954ee03bc49ea.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/a75bb1657b89a61c58dbeb6826a5a652a7fc2bc2.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/00a0983c0fd4fb26f915798f6498cde6d2dbc93e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/00a0983c0fd4fb26f915798f6498cde6d2dbc93e.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/9f22dbef6c893220d56665dc1f04d7b25b2250f4.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/4fad6e5c3ef7c148b2acce580057c46dc06495a3.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/c36837256f676ae72eb626ddaa1a77ff9ca5caec.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/8fec0ec30948aada1fabfe410741d5e79d6eafe5.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/8fec0ec30948aada1fabfe410741d5e79d6eafe5.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/6e73fbd98395f6f9f6e143a8bc1043390beaaf95.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/33bb9a03555bf6fab9029a1f76fe0e9c397f7562.pdf
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(2).pdf 

-QD kem quy che quan ly, su dung tai san cong -1.7.25 MN Hoàng Châu - 

Copy.pdf 

-QD kem quy che quan ly, su dung tai san cong -1.7.25 MN Hoàng Châu.pdf 

-QD Quy che quan li tai san cong TT Văn hóa-Thể thao - Copy - Copy.pdf 

-QD Quy che quan li tai san cong TT Văn hóa-Thể thao.pdf 

-QĐĐU_173 Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản công ĐU đặc khu_0001 

- Copy.pdf 

-QD Quy che quan li tai san cong TT Văn hóa-Thể thao - Copy (2).pdf 

-QĐĐU_173 Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản công ĐU đặc khu_0001 

- Copy (2).pdf 

-QD Quy che quan li tai san cong TT Văn hóa-Thể thao - Copy.pdf 

-QĐĐU_173 Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản công ĐU đặc 

khu_0001.pdf 

-quy che quan ly tai san cong nam 2025 TH THCS Gia Luận - Copy - Copy.pdf 

-QĐĐU_173 Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản công ĐU đặc khu_0001 

- Copy - Copy.pdf 

-quy che quan ly tai san cong nam 2025 TH THCS Gia Luận - Copy (2).pdf 

-quy che quan ly tai san cong nam 2025 TH THCS Gia Luận.pdf 

-quy che quan ly tai san cong nam 2025 TH THCS Gia Luận - Copy.pdf 

-Quy che quan ly va su dung Tai san cong MN TT Cát HẢi  1.7.signed - Copy - 

Copy.pdf 

-Quy che QLSD TSC 2025 MN Trân Châu - Copy - Copy.pdf 

-Quy che quan ly va su dung Tai san cong MN TT Cát HẢi  1.7.signed.pdf 

-Quy che quan ly va su dung Tai san cong TH THCS Hà Sen - Copy.pdf 

-Quy che quan ly va su dung Tai san cong MN TT Cát HẢi  1.7.signed - 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/33bb9a03555bf6fab9029a1f76fe0e9c397f7562.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/7c04792df0d38ba5dd93ef493db94b59fa21c4e4.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/7c04792df0d38ba5dd93ef493db94b59fa21c4e4.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/8d4c1b86dbba9f736db7712b2dd14d57b44b76f2.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/7d4352d87a0218e9c639fb9ffe404bcc96771e27.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/ea33279867ea68dfe1d39ea0647c6ecd89431adc.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/f9f129173df042da22b7ebe912913e2a065fe958.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/f9f129173df042da22b7ebe912913e2a065fe958.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/70d5d3c3eac2440cb9b6b2838bccd4bc7fcdd7ec.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/994b129c716eb8f3f45c6426307dca3ce170fe9c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/994b129c716eb8f3f45c6426307dca3ce170fe9c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/7800ebdad054c329a213d5e396380c2bea97ebc1.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/b4ac874589d6eff81cdc81d6fc943aa773b875f7.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/b4ac874589d6eff81cdc81d6fc943aa773b875f7.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/721a27527f1069a35586accd5146f2758dcb4bef.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/adf448466e50caf92f59742ff63c9e6c6d24892d.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/adf448466e50caf92f59742ff63c9e6c6d24892d.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/4a2435963f3a144a7b88a4d4d2d2a3363bf4dff8.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/dfbc78b7f0963401a65d853824ba10180de832f7.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/c6bbb50c90bcddd835d278d8bcfc9d2ad5a9cb45.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/681324f3e309405e8cb78990c5a70bcfc2b48767.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/681324f3e309405e8cb78990c5a70bcfc2b48767.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/253370200a254c2a10536fca9ef09b51c728a696.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/e7d2790aac36bb4b16fd51429ecf89096d290e48.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/dc7bd3826819b948815b86c35270006f29c1032b.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/fca655ba2668f2bb9605fd9b2bbfa7bed362f444.pdf
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Copy.pdf 

-Quy che quan ly va su dung Tai san cong TH THCS Hà Sen.pdf 

-Quy che quan ly, su dung tai san cong -1.7.25 TH THCS Xuân Đám - Copy.pdf 

-Quy che quan ly, su dung tai san cong -1.7.25. MN Sao Mai - Copy.pdf 

-Quy che quan ly, su dung tai san cong -1.7.25. MN Sao Mai.pdf 

-Quy che quan ly, su dung tai san cong -1.7.25 TH THCS Xuân Đám.pdf 

-Quy che quan ly, su dung tai san cong 2025 TH THCS Hoàng Châu - Copy.pdf 

-Quy che quan ly, su dung tai san cong 2025 TH THCS Hoàng Châu.pdf 

-Quy che tai san cong nam 2025 MN Xuân Đám.pdf 

-Quy che QLSD TSC 2025 MN Trân Châu - Copy (2).pdf 

-Quy che tai san cong nam 2025 MN Xuân Đám - Copy.pdf 

-QUY CHE TAI SAN CONG SAU SAT NHAP 2025 TH THCS Phù Long.pdf 

-QUY CHE TAI SAN CONG SAU SAT NHAP 2025 TH THCS Phù Long - 

Copy.pdf 

-T7.(bản chuẩn MN Sơn Ca )QUY CHE QUAN LY, SU DUNG TAI SAN 

CONG 2025 .signed.pdf 

-Quyet dinh so 03 ngay 25.8.2025 TT HCC.pdf 

-Quy che QLSD TSC 2025 MN Trân Châu - Copy.pdf 

-Quy che QLSD TSC 2025 MN Trân Châu.pdf 

-Tai san_0001 Văn phòng UBND.pdf 

7. XÂY DỰNG VÀ 

PHÁT TRIỂN CHÍNH 

QUYỀN ĐIỆN TỬ, 

CHÍNH QUYỀN SỐ 

15.5 14.93 

 

7.1. Ứng dụng công nghệ 5 4.74  

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/fca655ba2668f2bb9605fd9b2bbfa7bed362f444.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/1bbebfcf8766fc0806a5d9aba879edb37d7eacbb.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/6fc0fb718f08c5abb642457616b422dbb8e2d767.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/45346ded363b35f88b74e63f341b5b8817ae10d0.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/767c83c14e02618fbbffb43a1b7f84a011e7c1e1.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/efe9680de92d8d00b01a1643fdb7cbf07ba1e94f.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/486c03f9d97e59634b0d1060daacbf3e2491cc33.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/7d3ba82258dcb82bb76e845bf070da9369aac9c1.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/da655b0c29fcc4c61deb7021a578c04c68319194.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/cd9412c70293771ff7ab56e61a004d173f34ac4c.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/f929f1bf613c1a5f726ed99df69eb20bbb0a15a7.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/4cecc5c2ff734371829b4ecdee806103064d107a.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/36db38037b43253b4fdd781248a0a47327f1ae70.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/36db38037b43253b4fdd781248a0a47327f1ae70.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/6faf6c0f8b389f0d4bf4a44e95563809ab8f626f.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/6faf6c0f8b389f0d4bf4a44e95563809ab8f626f.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/1b387aa8a9349ddbfa08096a006e724f66e93846.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/75d2d833c508b91b605ac07619ada3682711a98a.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/721ba743a3b6d272e97ea5ec288e0cf0cce73eeb.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/db9765ab111367525b919bc00651c3480a7a642a.pdf
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thông tin trong hoạt động 

quản lý, điều hành của cơ 

quan 

          7.1.1. Tỉ lệ hồ sơ 

giải quyết TTHC được 

cập nhật, luân chuyển xử 

lý trong hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành 

chính 

1 1 

Giải trình: 

 - Đảm bảo đủ 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận trên hệ thống 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Tổng hợp tình hình giải quyết TTHC đến ngày 19-11.xlsx 

-Thống kê tình hình giải quyết TTHC đến 19-11-2025.xlsx 

          7.1.2. Tỷ lệ TTHC 

được cập nhật đầy đủ, 

công khai trên Cổng dịch 

vụ công 

1 1 

Giải trình: 

 - Đảm bảo 100% 

Tài liệu kiểm chứng: 

-bc-ung-dung-dvc-truc-tuyen-17_11_2025.xlsx 

          7.1.3. Tỷ lệ TTHC  

được cập nhật quy trình 

điện tử 

1 1 

Giải trình: 

 - Đảm bảo 100% 

Tài liệu kiểm chứng: 

-bc-ung-dung-dvc-truc-tuyen-17_11_2025.xlsx 

          7.1.4. Tỷ lệ văn bản 

trao đổi giữa các cơ quan 

hành chính nhà nước dưới 

dạng điện tử 

1 0.99 

Giải trình: 

 - Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 

99%. 

Tài liệu kiểm chứng: 

-tỷ lệ trao đổi văn bản.jpg 

          7.1.5. Tỷ lệ văn bản 

điện tử ký số cá nhân 
1 0.75 

Giải trình: 

 - Chưa đính kèm tài liệu kiểm chứng vì chưa đến hạn hoàn thành 

7.2. Cung cấp các loại 1 1 Giải trình: 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/36c2c5026ccefb9cd38faf3da8a9d708ec46c010.xlsx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/b67e5d1a77be934b91d09570dadd7548befc76c7.xlsx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/bdd8cdc0913bc14ed1d04a9401412f1c8387c1ae.xlsx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/1a032b0ac5a4eca9a4640f10de9f614f8c1fb074.xlsx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/798510d32c8170aca1a7858d88a764e6bfe4c10f.jpg
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thông tin phục vụ người 

dân và doanh nghiệp 

 - Người phát ngôn báo chí và đầu mối tiếp nhận thông tin đặc khu Cát Hải: 

https://cathai.haiphong.gov.vn/nguoi-phat-ngon-bao-chi/nguoi-phat-ngon-bao-

chi-cua-ubnd-dac-khu-cat-hai-thanh-pho-hai-phong-810439 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Nguoi phat ngon bao chi.docx 

-Cung cap cac loai thong tin phuc vu nguoi dan va doanh nghiep.docx 

7.3. Cung cấp thông tin 

chỉ đạo điều hành của các 

cấp lãnh đạo khịp thời trên 

Cổng thông tin điện tử của 

đơn vị 

1 1 

Tài liệu kiểm chứng: 

-189.Thong ke so luong tin bai.xlsx 

7.4. Cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình 
3 2.69 

 

          7.4.1. Tỷ lệ dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình 
1.5 1.2 

Tài liệu kiểm chứng: 

-bc-ung-dung-dvc-truc-tuyen-19_11_2025.xlsx 

          7.4.2. Tỷ lệ hồ sơ 

trực tuyến toàn trình 
1.5 1.49 

Giải trình: 

 - Số liệu tình từ ngày 01/7 đến ngày 18/11/2025 

Tài liệu kiểm chứng: 

-bc-ung-dung-dvc-truc-tuyen-18_11_2025.xlsx 

7.5. Thực hiện thanh toán 

trực tuyến 
1.5 1.5 

 

          7.5.1. Tỷ lệ TTHC 

được triển khai thanh toán 

trực tuyến 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Số liệu thống kê từ ngày 01/7 đến hết ngày 19/11/2025 

Tài liệu kiểm chứng: 

-BaoCaoLePhi19_11_2025.xlsx 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/62e59c059153486044efc4bada7ee8f923d6bff0.docx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/db32f812037a6f36cda9fa2863b3dd5376fa3e77.docx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/99245100dfe3c9fad61033447c4505b5d73fc4f5.xlsx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/68894654f95fcacfb20559c2ff44409f464dd7b7.xlsx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/81a26c49390480b9ff7cdb01b94c729a3a7d65ad.xlsx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/19/800c6ed8db47be2e0b798663bd4b0e14f0867f02.xlsx
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          7.5.2. Tỷ lệ TTHC 

có phát sinh giao dịch 

thanh toán trực tuyến 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Số liệu từ ngày 01/7 đến hết ngày 17/11/2025 

Tài liệu kiểm chứng: 

-BaoCaoLePhi.xlsx 

          7.5.3. Tỷ lệ hồ sơ 

thanh toán trực tuyến 
0.5 0.5 

Giải trình: 

 - Số liệu tính từ ngày 01/7 đến hết ngày 17/11/2025. 

Tài liệu kiểm chứng: 

-BaoCaoLePhi18_11_2025.xlsx 

7.6. Thực hiện áp dụng, 

duy trì, cải tiến Hệ thống 

quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 đối với tất cả 

các thủ tục hành chính 

được công bố theo quy 

định của pháp luật thuộc 

thẩm quyền giải quyết 

theo Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg ngày 

05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ 

2.5 2.5 

 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/6252192be8e90ed195661a97497ee29d6c035c89.xlsx
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/1eba398ffd86cf60764b3f33d6fa1bdb9e4ce0d0.xlsx
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          7.6.1. Áp dụng trên 

thực tế hệ thống văn bản, 

tài liệu và quy trình theo 

Hệ thống quản lý chất 

lượng do người đứng đầu 

UBND cấp xã 

0.4 0.4 

Giải trình: 

 - Thực hiện theo quy định 

Tài liệu kiểm chứng: 

-10. QD ban hanh Danh muc tai lieu He thong- chuan.signed.pdf 

-Ke hoach xay dung tai lieu HTQLCL ISO 9001 2015- chuan.signed.pdf 

          7.6.2. Công bố hoặc 

công bố lại (khi có sự điều 

chỉnh, mở rộng, thu hẹp 

phạm vi áp dụng) việc áp 

dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng phù hợp Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 và thông 

báo bằng văn bản đến Sở 

Khoa học và Công nghệ 

để theo dõi và tổng hợp; 

có niêm yết tại trụ sở cơ 

quan và đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử 

đơn vị trong hệ thống 

Cổng thông tin điện tử 

thành phố 

0.3 0.3 

Giải trình: 

 - Thực hiện theo quy định. 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Bản Xác nhận hiệu lực HTQLCL.pdf 

-11. QD cong bo Danh muc tai lieu He thong. chuan.signed.pdf 

-Niêm yết QĐ công bố HTQLCL ISO 9001 2015 của ĐK Cát Hải.jpg 

-Screenshot (4).png 

-CV Cong khai QD Cong bo HTQLCL ISO.signed.pdf 

          7.6.3. Duy trì và cải 

tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001: 2015 

1 1 

Giải trình: 

 - Cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 

xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng kịp thời.  Thực hiện đầy đủ 

đánh giá nội bộ và xem xét cải tiến của Lãnh đạo tối thiểu một năm một lần để 

đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, quy định 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/3e0f470cbb2b99057bb7b42eb117f3d3f84a0371.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/14/3b8d77b8d6eda2f14d0ed14076619e3c2d156910.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/83142c47a8bca353675e3976c62b54e154cf02db.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/2c505dac42f8fc19c93e260635f85d9a805b7c85.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/e0254f88fcd77257071957da2cdaf1401dbebe92.jpg
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/cccbe283c6186b07ea05bf9383279f69431c4473.png
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/569c16c02ec6381647b3d9dde88be93459e6a037.pdf
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của pháp luật và thực tế tại đơn vị 

Tài liệu kiểm chứng: 

-Ke hoach xay dung tai lieu HTQLCL ISO 9001 2015- chuan.signed.pdf 

-QD ch 634 ngay 5-9 thanh lap BCD ISO _1_.signed.pdf 

-7. Ra soat, thong ke TTHC- xong.signed.pdf 

-1. QD ban hanh CSCL MTCL 2025.signed.pdf 

-Muc tieu chat luong.signed.pdf 

-Chinh sach chat luong.signed.pdf 

-1. Ke hoach va chuong trinh danh gia noi bo nam 2025 - sua.signed.pdf 

-2. QD  thanh lap doan danh gia noi bo 30.10 - sua.signed.pdf 

-3. Thong bao danh gia 10.11. chuan.signed.pdf 

-2. QD phe duyet CHUONG TRINH DGNB _1_.signed.pdf 

-4. Ke hoach hop xem xet lanh dao 10.11. chuan.signed.pdf 

-5. Thong bao hop xem xet lanh dao 10.11. chuan.signed.pdf 

-Phiếu ghi chép ISO.pdf 

-BB họp xem xét lãnh đạo.pdf 

-BC 243.DDGNB_0001.signed.pdf 

-14. BAO CAO DUY TRI ISO _ Nam 2025.signed.pdf 

          7.6.4. Hằng năm tổ 

chức phổ biến, hướng dẫn 

áp dụng hệ thống tài liệu, 

quy trình giải quyết công 

việc cho toàn bộ cán bộ, 

công chức, viên chức, 

người lao động trong 

0.3 0.3 

Giải trình: 

 - Thực hiện theo quy định, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ do Sở và 

thành phố tổ chức 

Tài liệu kiểm chứng: 

-CV tham gia lop tap huan ISO.signed.pdf 

-KH Dao tao boi duong can bo, cong chuc nam 2025.signed.pdf 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/ac6452c0503280f0f8b459be84531e4f0687d46f.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/61ac2c3849970f767fa146757fa1efaec0392563.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/328412812e96cde2ddfd9e4eae7b6ab8828b000b.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/48c127f2266670c09ae9afd5316565af8e524cda.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/2d702c92817b6584817e43c28554251f03885d5f.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/f3dd70659869598dab36e6dfe0c6bf7dd590e624.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/03e5977194658c9eb1c92cc462565e59ce5a15fb.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/ba8bd0e285d84858c232c73608b44c33e4f86228.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/d174c138e3e9efadc0cd0465f351875d4498ee22.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/fa7ace4b653d60e02cd43d6f460257391f2e61f5.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/9f52d6d358f106aff4f290966bbcdc934f4c006f.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/7db7bab38fddc5f104cda71868a27ea02c97cfad.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/64bb759d62c93b629a38e00fe1c3c07f054d9658.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/78be3f04588747c51a3262406a94e5a067a72960.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/5db22da363b66967ef75fa8fba6519ea6ae04bc6.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/7521b9f5432f0fbf64d035ebc012a25888c07c34.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/14/72c52b6d75d78eeb4fdb16603ee00156b1c153cc.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/ab248b603321121289af28d25c47735b0bf89f46.pdf
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phạm vi xây dựng và áp 

dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng 

          7.6.5. Thực hiện 

việc nhận diện bối cảnh và 

xác định rủi ro 

0.3 0.3 

Giải trình: 

 - Thực hiện theo quy định 

Tài liệu kiểm chứng: 

-8. Ke hoach giai quyet rui ro va co hoi nam 2025- chuan.signed.pdf 

-Bảng nhận diện, đánh giá, xử lý rủi ro và cơ hội năm 2025.pdf 

          7.6.6. Theo dõi, đôn 

đốc, giám sát việc thực 

hiện áp dụng HTQLCL 

theo Tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2015 tại các 

đơn vị hành chính nhà 

nước trực thuộc 

0.2 0.2 

Giải trình: 

 - Thực hiện theo quy định 

Tài liệu kiểm chứng: 

-7. Ra soat, thong ke TTHC- xong.signed.pdf 

-CV cu CB, CC dau moi ISO-s.signed.pdf 

-Ke hoach muc tieu chat luong ISO 2025-s.signed.pdf 

-CV _tham gia dau moi iso phòng KT.signed.pdf 

-Ke hoach thuc hien muc tieu chat luong ISO phong KT.signed.pdf 

-KH muc tieu chat luong ISO 2025 Phòng VHXH.signed.pdf 

7.7. Thực hiện giải quyết 

các TTHC theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015 

1.5 1.5 

 

          7.7.1. Tỷ lệ TTHC 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp xã 

được xây dựng và áp dụng 

HTQLCL theo Tiêu chuẩn 

0.5 0.5 

Giải trình: 

 - 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND đặc khu Cát Hải được 

xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

Tài liệu kiểm chứng: 

-14. BAO CAO DUY TRI ISO _ Nam 2025.signed.pdf 

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/ca1f829afbff220e3ec65429a23655f9ea01df59.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/c303fdcca48be3882f2d651bceca594e859c2be6.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/13/3f0567d1e9ceabd878e38a00119155ab19aca30a.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/14/92e102c4dbce3c9806770709ccaa0957cecaa5ee.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/14/d708fe22388b4fc2d76ab779e2411db65e077733.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/f53e0b702e06b5250dad9e09000e72955411fa91.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/72333270de5807324e3ecfc2c9795387c1dad2c5.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/17/656715c692fc099ea0fa8ab6e0e8846899d04e55.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/93394bc2597331a5809787c431819b9825f10920.pdf
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          7.7.2. Tỷ lệ hồ sơ 

giải quyết theo TTHC 

tuân thủ theo đúng quy 

trình ISO 

1 1 

Giải trình: 

 - Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo TTHC tuân thủ theo đúng quy trình ISO đạt: 100% 

8. MỨC ĐỘ HOÀN 

THÀNH CÁC CHỈ 

TIÊU KT-XH 

5 5 

 

8.1. Mức độ hoàn thành 

các chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội 

2.5 2.5 

Giải trình: 

 - Hoàn thành 100% các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao trong Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm của UBND đặc khu 

Tài liệu kiểm chứng: 

-BC-KTXH nam 2025, xay dung 2026 (9 tháng).pdf 

8.2. Thực hiện nhiệm vụ 

được UBND thành phố, 

Chủ tịch UBND thành phố 

giao 

2.5 2.5 

Giải trình: 

 - Đã hoàn thành đúng hạn 100% nhiệm vụ thành phố giao, đảm bảo yêu cầu và 

tiến độ thời gian 

Tài liệu kiểm chứng: 

-DS Nhiem vu UBND TP giao 21.11.2025-hoan thanh.pdf 

9. ĐIỂM THƯỞNG, 

ĐIỂM TRỪ 
0  

 

9.1. Điểm thưởng 1   

9.2. Điểm trừ -1   

Tổng điểm 65 64.36  
 

     

https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/18/a1fa4a5f801f0f47bd56fbc22995b31a3060ee67.pdf
https://parindex.hanhchinh.net/haiphong/storage/all/2025/11/21/8fe9e510116e8ee23bfefbab0e71c1ba4d8fafd4.pdf
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